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giải pháp

 

Vì thời gian thực tập có hạn, cùng với sự hiểu biết và trình độ nghiệp vụ 

còn hạn chế bài viết của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em kính 

mong các thầy cô chỉ bảo, để em hoàn thành tốt bài khóa luận này.  

Em xin chân thành cám ơn! 
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CHƢƠNG 1: 

 CHUNG

  

 

1.1  

1.1.1  

Sản xuất của c i vật chất là hoạt động cơ bản của xã hội loài người, đây 

chính là điều kiện quyết định của sự tồn tại và phát triển trong mọi chế độ xã 

hội. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay hoạt động sản xuất của các doanh 

nghiệp thực chất là việc sản xuất sản phẩm theo nhu cầu của thị trường nhằm 

mục đích kiếm lời. Để đạt được mục đích này doanh nghiệp phải bỏ ra những 

chi phí nhất định. Do vậy, để tồn tại và phát triển kinh doanh mang lại lợi 

nhuận thì buộc các doanh nghiệp phải giảm đến mức tối thiểu các chi phí của 

mình bỏ ra trong quá trình sản xuất.   

Chi phí là một phạm trù kinh tế quan trọng gắn liền với sản xuất và lưu 

thông hàng hóa. Đó là những hao phí lao động xã hội được biểu hiện bằng 

tiền trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Chi phí của doanh nghiệp 

là tất cả các chi phí phát sinh gắn liền với doanh nghiệp trong quá trình hình 

thành, tồn tại và hoạt động từ khâu mua nguyên vật liệu, tạo ra sản phẩm đến 

khi tiêu thụ sản phẩm.  

Chi phí sản xuất kinh doanh nói chung là toàn bộ các chi phí về lao động 

sống, lao động vật hóa và các chi phí khác được biểu hiện bằng tiền phát sinh 

trong quá trình sản xuất kinh doanh, trong một thời kỳ nhất định.  

Chi phí sản xuất không những bao gồm yếu tố lao động yếu tố lao động 

liên quan đến sử dụng lao động (tiền lương, tiền công), lao động vật hóa 

(khấu hao TSCĐ, chi phí về nguyên nhiên vật liệu…) mà còn bao gồm một số 

khoản thực chất là một phần giá trị mới sáng tạo ra ( như các khoản trích theo 

lương: BHXH, BHYT,BHTN, KPCĐ; thuế GTGT không được khấu trừ). 
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Các chi phí của doanh nghiệp luôn được tính toán đo lường bằng tiền và 

gắn với một thời gian xác định là: tháng, quý, năm. 

Độ lớn của chi phí là một đại lượng xác định và phụ thuộc vào hai nhân 

tố chủ yếu: một là khối lượng lao động và tư liệu sản xuất đã tiêu hao vào sản 

xuất trong một thời kỳ nhất định, hai là giá cả các tư liệu sản xuất đã tiêu 

dùng và tiền công của một đơn vị lao động đã hao phí. 

1.1.2  

 để quản lý chi phí được chặt chẽ, theo dõi và 

hạch toán chi phí một cách có hệ thống, nâng cao chất lượng công tác kiểm 

tra và phân tích kinh tế trong các doanh nghiệp, cần phải phân loại chi phí 

theo các tiêu thức thích hợp. Tùy theo việc xem xét chi phí ở các góc độ khác 

nhau và mục đích quản lý chi phí mà chi phí sản xuất được phân loại theo các 

tiêu thức khác nhau. 

1.1.2.1  

Phân loại theo cách này chi phí được phân thành 5 yếu tố:  

- Chi phí nguyên vật liệu: Bao gồm toàn bộ chi phí về các loại đối tượng 

lao động là nguyên vật liệu chính, vật liệu phụ, nhiên liệu phụ tùng thay thế, 

vật liệu, thiết bị xây dựng cơ bản.  

- Chi phí nhân công: bao gồm toàn bộ các chi phí phải trả cho người lao 

động (thường xuyên hay tạm thời) về tiền lương, tiền công, các khoản phụ 

cấp, trợ cấp có tính chất lương trong kì báo cáo, các khoản trích theo lương 

(KPCÐ, BHYT, BHXH, BHTN). 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định: là toàn bộ số phải trích khấu hao 

trong kỳ đối với tất cả các loại tài sản cố định trong doanh nghiệp.  

- Chi phí dịch vụ mua ngoài: là số tiền trả về các loại dịch vụ mua ngoài 

phục vụ hoạt động sản xuất trong doanh nghiệp.  
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- Chi phí bằng tiền khác: bao gồm các chi phí sản xuất kinh doanh chưa 

được phản ánh ở các chỉ tiêu trên đã chi bằng tiền trong kì báo cáo như: tiếp 

khách, hội họp, thuê quảng cáo… 

Cách phân loại này có tác dụng quan trọng đối với việc quản lý chi phí 

của lĩnh vực sản xuất bởi nó cho phép doanh nghiệp hiểu rõ cơ cấu, tỷ trọng 

từng yếu tố chi phí mà doanh nghiệp đã chi ra trong kì sản xuất kinh doanh, 

để lập thuyết minh báo cáo tài chính nhằm phân tích đánh giá tình hình thực 

hiện dự toán chi phí sản xuất đồng thời lập dự toán chi phí cho kì sau. 

1.1.2.2  

Theo cách phân loại này toàn bộ chi phí sản xuất được chia thành ba 

khoản mục sau:  

- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

. 

- Chi phí nhân công trực tiếp: bao gồm các khoản phải trả cho người lao 

động trực tiếp sản xuất sản phẩm, dịch vụ như: lương, các khoản phụ cấp 

lương, tiền ăn giữa ca và các khoản trích theo lương (KPCĐ, BHXH, BHYT, 

BHTN). 

 - Chi phí sản xuất chung: gồm những chi phí phát sinh tại bộ phận sản 

xuất (phân xưởng, đội, trại sản xuất…) ngoài hai khoản mục trên. Chi phí sản 

xuất chung bao gồm: 

+ Chi phí nhân viên phân xưởng: gồm các khoản tiền lương, các 

khoản phụ cấp, các khoản trích theo lương, tiền ăn giữa ca của nhân viên quản 

lí phân xưởng, đội, bộ phận sản xuất.  

+ Chi phí vật liệu: gồm những chi phí vật liệu dùng chung cho phân 

xưởng: vật liệu dùng để sửa chữa, bảo dưỡng tài sản cố định, vật liệu văn 

phòng phân xưởng và những vật liệu dùng cho nhu cầu quản lý chung ở phân 

xưởng. 
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+ Chi phí dụng cụ sản xuất: gồm những chi phí công cụ dụng cụ xuất 

dùng cho hoạt động quản l  của phân xưởng như: khuôn mẫu, dụng cụ cầm 

tay, dụng cụ bảo hộ lao động, dụng cụ xây lắp.  

+ Chi phí khấu hao TSCĐ: gồm toàn bộ số tiền trích khấu hao TSCĐ 

sử dụng trong phân xưởng như: máy móc thiết bị sản xuất, phương tiện vận 

tải, truyền dẫn, nhà xưởng…  

+ Chi phí dịch vụ mua ngoài: gồm các chi phí dịch vụ mua ngoài phục 

vụ hoạt động của phân xưởng, bộ phận sản xuất như: chi phí điện, nước, điện 

thoại, các khoản chi mua và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy 

phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại…  

+ Chi phí bằng tiền khác: gồm các chi phí bằng tiền khác ngoài các 

chi phí đã kể trên phục vụ cho hoạt động của phân xưởng. 

Cách phân loại này có tác dụng phục vụ cho việc quản lý chi phí sản 

xuất theo định mức, là cơ sở cho kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá 

thành theo khoản mục chi phí, nó cũng là căn cứ để phân tích tình hình thực 

hiện kế hoạch đã đề ra và lập định mức chi phí sản xuất cho kỳ sau. 

1.1.2.3  

Theo cách phân loại này toàn bộ chi phí sản xuất được chia thành 2 loại:  

- Chi phí biến đổi (biến phí): là những chi phí có sự thay đổi trực tiếp về 

lượng tương quan tỷ lệ thuận với sự thay đổi của khối lượng sản phẩm sản 

xuất trong kỳ hay quy mô sản xuất như: chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi 

phí nhân công trực tiếp, chi phí hoa hồng bán hàng, chi phí điện nước…  

- Chi phí cố định (định phí): là những chi phí không thay đổi (hoặc thay 

đổi không đáng kể) về tổng số khi có sự thay đổi khối lượng sản phẩm sản 

xuất trong mức độ nhất định như: chi phí khấu hao tài sản cố định theo 

phương pháp bình quân, chi phí tiền lương phải trả cho cán bộ, nhân viên 

quản lý, chi phí tài sản, văn phòng. 
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1.1.2.4   

Theo lĩnh vực kinh doanh của các chi phí phát sinh trong quá trình sản 

xuất kinh doanh của doanh nghiệp được phân thành:  

- Chi phí sản xuất: gồm chi phí liên quan đến việc chế tạo sản phẩm 

hoặc thực hiện những công việc dịch vụ trong phạm vi phân xưởng.  

- Chi phí bán hàng: là những chi phí phát sinh liên quan đến việc tiêu 

thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ.  

- Chi phí quản lý: gồm các chi phí phục vụ cho việc quản lý, điều hành 

hoạt động sản xuất kinh doanh và các chi phí phục vụ sản xuất chung phát 

sinh ở doanh nghiệp.  

- Chi phí tài chính: gồm các khoản chi phí liên quan đến các hoạt động 

đầu tư tài chính, liên doanh, liên kết, cho vay, cho thuê tài sản…  

- Chi phí khác: gồm các chi phí liên quan đến các hoạt động khác chưa 

được kể ở trên. 

 

Theo cách phân loại này, chi phí sản xuất được chia thành hai loại:  

- Chi phí trực tiếp: là những chi phí sản xuất quan hệ trực tiếp với việc 

sản xuất ra một loại sản phẩm, một công việc nhất định. Những chi phí này kế 

toán có thể căn cứ vào số liệu, chứng từ kế toán đề ghi trực tiếp vào từng đối 

tượng chịu chi phí.  

- Chi phí gián tiếp: là những chi phí sản xuất có liên quan đến việc sản 

xuất ra nhiều loại sản phẩm, nhiều công việc. Những chi phí này kế toán phải 

tiến hành phân bổ cho các đối tượng có liên quan theo một tiêu chuẩn thích 

hợp 

 

 

Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất là phạm vi, giới hạn các chi phí phát 

sinh trong kỳ cần được tập hợp theo các phạm vi, giới hạn đó nhằm đáp ứng 
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nhu cầu kiểm tra, phân tích chi phí và yêu cầu tính giá thành sản phẩm. Việc 

xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất thực chất là xác định nơi phát 

sinh chi phí và đối tượng chịu chi phí. Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản 

xuất là khâu đầu tiên cần thiết của công tác kế toán chi phí sản xuất. Xác định 

đúng đối tượng tập hợp chi phí sản xuất thì mới có thể đáp ứng yêu cầu quản 

lý chi phí sản xuất, tổ chức tốt công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất từ 

khâu ghi chép sản xuất ban đầu, tổng hợp số liệu, mở và ghi sổ kế toán. 

Để xác định đối tượng hạch toán chi phí sản xuất cần căn cứ vào các đặc 

điểm:  

* Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất của doanh nghiệp:  

- Trường hợp doanh nghiệp tổ chức thành phân xưởng nhưng trong phân 

xưởng đó lại sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau, có quy trình riêng biệt 

thì đối tượng thích hợp là từng phân xưởng, trong đó chi tiết cho từng loại sản 

phẩm khác nhau. 

- Trường hợp những doanh nghiệp không tổ chức thành phân xưởng mà 

có quy trình công nghệ khép kín thì đối tượng thích hợp là toàn bộ quy trình 

công nghệ. 

 * Căn cứ vào quy trình công nghệ sản xuất, chế tạo sản phẩm:  

- Nếu doanh nghiệp có quy trình sản xuất giản đơn, sản phẩm không qua 

giai đoạn chế biến thì toàn bộ quy trình công nghệ là một đối tượng tập hợp 

chi phí. 

- Nếu doanh nghiệp có quy trình công nghệ phức tạp kiểu liên tục hay 

kiểu song song thì đối tượng thích hợp là từng giai đoạn của quy trình công 

nghệ (từng phân xưởng). 

 

  

tượng kế toán tập hợp chi phí đã xác định. Phương pháp này đòi hỏi ngay từ 

khâu hạch toán ban đầu các chứng từ kế toán phải ghi chép riêng rẽ chi phí 
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sản xuất cho từng đối tượng tính giá thành. Căn cứ vào những chứng từ gốc 

đó, kế toán tập hợp chi phí sản xuất cho từng đối tượng tính giá thành liên 

quan. Tuy nhiên, không phải lúc

thể theo dõi riêng được. Tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp trực tiếp 

tốn nhiều thời gian công sức nhưng chính xác và hiệu quả. 

  

Phương pháp này áp dụng khi một loại chi phí có liên quan đến nhiều 

đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất nhưng không thể tập hợp trực tiếp 

cho từng đối tượng được. Trường hợp này phải lựa chọn tiêu thức hợp lý để 

tiến hành phân bổ chi phí cho các đối tượng có liên quan theo công thức: 

             

                                

 

Trong đó: 

- H: Hệ số phân bổ chi phí  

- C: Tổng chi phí sản xuất đã tập hợp cần phân bổ 

- T: Tổng đại lượng của tiêu thức phân bổ của các đối tượng  

- Ti: Đại lượng của tiêu thức phân bổ của đối tượng i  

Phương pháp này giúp cho kế toán đỡ vất vả hơn, không phải theo dõi 

chi tiết cụ thể cho từng đối tượng. Tuy nhiên, việc phân bổ gián tiếp có tính 

chính xác không cao do phụ thuộc chủ yếu vào việc lựa chọn tiêu thức phân 

bổ. Do đó doanh nghiệp cần lựa chọn tiêu thức phân bổ hợp lý. 

 

 

. 

  

Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên là phương 

pháp theo dõi và phản ánh thường xuyên, liên tục có hệ thống tình hình xuất – 

   T 

  C 
H = 

T 

x    Ti 
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nhập – tồn vật tư, hàng hóa trên sổ kế toán. Phương pháp này có ưu điểm là 

giám sát chặt chẽ tình hình tăng giảm tài sản và giá trị của chúng trên sổ kế 

toán có thể xác định tại một thời điểm nào đó trong kỳ kế toán. 

  

–

. 

-

– -

. 

(1)  

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là giá trị nguyên, vật liệu chính, nửa 

thành phẩm mua ngoài, vật liệu phụ, nhiên liệu sử dụng trực tiếp cho việc sản 

xuất chế tạo sản phẩm hoặc thực hiện các lao vụ, dịch vụ của doanh nghiệp.  

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường chiếm tỷ trọng lớn trong giá 

thành sản phẩm nhất là đối với các ngành sản xuất công nghiệp. Sau khi xác 

định đối tượng kế toán tập hợp chi phí, kế toán tiến hành xác định chi phí 

nguyên vật liệu trực tiếp trong kỳ cho từng đối tượng tập hợp chi phí, tổng 

hợp từng tài khoản sử dụng, làm căn cứ hạch toán tổng hợp chi phí nguyên 

vật liệu trực tiếp. Trường hợp vật liệu xuất dùng có liên quan đến nhiều đối 

tượng tập hợp chi phí, không thể tổ chức hạch toán riêng được thì phải áp 

dụng phương pháp phân bổ gián tiếp để phân bổ chi phí cho các đối tượng có 

liên quan. Tiêu thức phân bổ thường được sử dụng là phân bổ theo định mức 

tiêu hao, theo hệ số, theo số lượng sản phẩm. 
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Công thức phân bổ như sau: 

 

 

 

Chứng từ sử dụng: các chứng từ có liên quan đến kế toán chi phí nguyên 

vật liệu trực tiếp gồm phiếu xuất kho, bảng phân bổ nguyên vật liệu, hóa đơn 

kiêm phiếu xuất kho... 

Kết cấu tài khoản kế toán sử dụng: TK 621 – Chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp.  

Bên nợ: - Trị giá nguyên vật liệu

phẩm hay thực hiện lao vụ, dịch vụ trong kỳ.  

Bên có: -  Trị giá vật liệu xuất dùng không hết nhập kho. 

 -  Kết chuyển CP NVL trực tiếp sang tài khoản tính giá thành.  

 -  Kết chuyển chi phí NVL trực tiếp vượt trên mức bình thường.  

TK 621 không có số dư cuối kỳ. 

 

TK 152                                   TK 621                           TK 154 

          

 

                                                                        

                                                                        TK 152 

 

 

 

632 

                                 TK 133                         

 

 

 

S  

 

 

= 
 

 

 

 

x 
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(2)   

Chi phí nhân công trực tiếp là những khoản thù lao lao động phải trả cho 

nhân công trực tiếp sản xuất sản phẩm, trực tiếp thực hiện các lao vụ, dịch vụ 

như : Tiền lương chính, tiền lương phụ, phụ cấp có tính chất tiền lương... 

Ngoài ra, chi phí nhân công trực tiếp còn bao gồm các khoản đóng góp cho 

quỹ BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ do chủ sử dụng lao động chịu và tính vào 

chi phí kinh doanh theo một tỷ lệ nhất định so với tiền lương công nhân sản 

xuất. 

 Trong trường hợp phải phân bổ gián tiếp, tiền lương chính của công 

nhân trực tiếp sản xuất thường phân bổ theo tỷ lệ với tiền lương định mức 

hoặc giờ công định mức. Và tiền lương phụ thường được phân bổ cho sản 

phẩm theo tỷ lệ với tiền lương chính. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chứng từ kế toán sử dụng: Bảng chấm công, Bảng thanh toán lương, 

Bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương…  

Kết cấu tài khoản sử dụng: TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp. 

Bên nợ:  - Chi phí nhân công trực tiếp phát sinh trong k .  

Bên có:  - Kết chuyển chi phí NCTT để tính giá thành sả .                            

              - Kết chuyển chi phí NCTT vượt trên mức bình thường. 

Tài khoản 622 không có số dư cuối kỳ. 

 

= 
 

 
 

x 

 

= 

 

 
 

x 
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TK 334                                      TK 622                          TK 154   

 

 

 

TK 335                                                                                                                                                                                  

632 

                   

 

 

      TK 338 

 

 

 

 

 

(3)  

Chi phí sản xuất chung là những chi phí quản lý phục vụ sản xuất và 

những chi phí cần thiết còn lại để sản xuất sản phẩm sau chi phí nguyên vật 

liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp phát sinh ở phân xưởng, bộ phận sản 

xuất. Chi phí sản xuất chung được tổ chức tập hợp theo từng phân xưởng, đội 

sản xuất, quản lý chi tiết theo từng yếu tố chi phí. Mặt khác, chi phi sản xuất 

chung còn được tập hợp theo chi phí cố định và chi phí biến đổi.  

- Chi phí sản xuất chung cố định: là những chi phí sản xuất gián tiếp, 

thường không thay đổi theo số lượng sản xuất sản phẩm như chi phí khấu hao 

tính theo phương pháp đường thẳng, chi phí quản lý hành chính ở các phân 

xưởng. Sản xuất chung cố định được phân bổ vào chi phí chế biến cho mỗi 

đơn vị sản phẩm dựa trên công suất bình thường của máy móc sản xuất. 

(Trường hợp mức sản phẩm thực tế cao hơn công suất bình thường của máy 

móc thì chi phí sản xuất chung cố định được phân bổ thao chi phí thực tế phát 
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sinh. Trường hợp mức sản phẩm thực tế sản xuất ra thấp hơn công suất bình 

thường của máy móc thì chi phí sản xuất chung cố định được phân bổ theo 

mức công suất bình thường).  

- Chi phí sản xuất chung biến đổi là những chi phí sản xuất gián tiếp, 

thường xuyên thay đổi gián tiếp hoặc gần như  gián tiếp thay đổi theo số 

lượng sản xuất sản phẩm như chi phí vật liệu phân xưởng, chi phí nhân công 

gián tiếp. Chi phí sản xuất chung biến đổi được phân bổ hết vào chi phí chế 

biến cho mỗi đơn vị sản phẩm theo chi phí thực tế phát sinh. 

 

 

 

 

 

Tiêu thức phân bổ có thể là nguyên vật liệu chính, lượng công nhân trực 

tiếp sản xuất, số lượng sản phẩm, trọng lượng sản phẩm…  

Chứng từ kế toán sử dụng: bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích 

theo lương phản ánh chi phí nhân công thuộc chi phí sản xuất chung, bảng 

phân bổ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ và các chứng từ liên quan, Bảng 

tính và phân bổ khấu hao tài sản cố định, chứng từ gốc liên quan đến chi phí 

mua ngoài sử dụng cho sản xuất chung. 

 Kết cấu tài khoản kế toán sử dụng: TK 627 – Chi phí sản xuất chung.  

    Bên nợ:   -  Chi phí sản xuất chung thực tế phát sinh trong kỳ.   

    Bên có:   -  Các khoản ghi giảm chi phí sản xuất chung (nếu có).  

                    -  Kết chuyển chi phí sản xuất chung vào chi phí sản phẩm 

hay lao vụ, dịch vụ.  

Tài khoản 627 không có số dư cuối kỳ.  

 

 

 
= 

 

 

c

 

x 
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* Căn cứ để tập hợp và kết chuyển chi phí sản xuất chung:  

-  Căn cứ vào bảng thanh toán lương phải trả cho công nhân viên phân 

xưởng, đội tổ sản xuất trong kỳ.  

       -  Căn cứ vào tỷ lệ trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo đúng quy 

định  

       -  Căn cứ vào phiếu xuất công cụ, dụng cụ cho hoạt động sản xuất ở phân 

xưởng.  

 -  Căn cứ vào phiếu xuất nguyên vật liệu sử dụng chung cho phân  

sản xuất.  

-  Căn cứ vào số liệu trong bảng trích khấu hao TSCĐ ở từng phân 

xưởng, đội tổ sản xuất.  

-  Căn cứ vào các hoá đơn GTGT phục vụ cho quản lý phân xưởng như: 

tiền điện nước, tiền điện thoại, tiền sửa chữa TSCĐ với số tiền nhỏ.  

-  Căn cứ vào các chứng từ có liên quan đến chi phí sản xuất chung như:  

chi tiền mặt, giấy thanh toán tạm ứng,..  

Tài khoản 627 có 6 tài khoản cấp hai:  

+   TK 6271  -   Chi phí nhân viên phân xưởng.  

+   TK 6272  -   Chi phí vật liệu.  

+   TK 6273  -   Chi phí dụng cụ sản xuất.  

+   TK 6274  -   Chi phí khấu hao TSCĐ.   

+   TK 6277  -   Chi phí dịch vụ mua ngoài. 

             +   TK 6278  -   Chi phí bằng tiền khác. 
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     TK 334, 338                                     TK 627                      TK111,112, 152  

                                C  

                                

       TK 152                                                                                

                                                                               

                                                                                                      TK 154 

       TK 153                                                        

                       

                                  TK 142, 242                         

                    

 

TK 242, 142, 335 

                                                          TK 632 

  TK 214                                                            

                        

 TK 111, 112, 331                                                   

                   

                       

                                               TK 133 
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          (4)   Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất 

Cuối kỳ, kế toán tổng hợp toàn bộ CPSX đã được tập hợp theo từng 

khoản mục  154 để tính giá thành sản phẩm và dịch vụ 

trong kỳ. 

         154 được mở chi tiết theo từng ngành sản xuất, từng nơi phát 

sinh chi phí, hay từng loại sản phẩm, từng loại lao vụ, dịch vụ... các bộ phận 

sản xuất kinh doanh chính, sản xuất kinh doanh phụ (kể cả thuê ngoài gia 

công chế biến). 

        Kết cấu tài khoản kế toán sử dụng: TK 154 – CPSX kinh doanh dở dang. 

Bên nợ:      -  Tập hợp chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. 

Bên có:      -   Các khoản ghi giảm chi phí sản phẩm. 

                   -  Tổng giá thành sản xuất thực tế hay chi phí thực tế của sản 

phẩm,lao vụ, dịch vụ đã hoàn thành. 

Dư nợ:      -   Chi phí thực tế của sản phẩm, lao vụ, dịch vụ dở dang. 

 

  TK 621                                  TK 154                            TK 152, 111 

VLTT  

 

TK 622                                                                                   TK 155 

 

        TK 627                                                                                  TK 157                 

                       

                                                                                                 TK 632 

                  

 

Sơ đồ 1.4: Sơ đồ hạch toán chi phí sản xuất trong doanh nghiệp hạch toán 

hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên. 
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*  Hạch toán chi phí sản xuất đối với doanh nghiệp hạch toán hàng 

tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 

 Phương pháp kiểm kê định kỳ là phương pháp hạch toán  căn cứ vào kết 

quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị tồn kho cuối kỳ vật tư hàng hóa trên 

sổ kế toán tổng hợp và từ đó tính ra giá trị hàng hóa, vật tư xuất trong kỳ. 

 Phương pháp kiểm kê định kỳ thường áp dụng ở các đơn vị có nhiều 

chủng loại hàng hóa, vật tư với nhiều quy cách, mẫu mã khác nhau, giá trị 

thấp, hàng hóa, vật tư xuất dùng, hoắc xuất bán thường xuyên. 

Việc kiểm kê và tính giá sản phẩm dở dang tương tự như khi áp dụng 

phương pháp KKTX. 

Việc hạch toán chi phí trả trước, chi phí phải trả trên các tài khoản 142, 

335 cùng với việc hạch toán thiệt hại trong sản xuất cũng giống như hạch toán 

hàng tồn kho theo phương pháp KKTX và thay vì sử dụng 152, 153 

là tài khoản 611 và tài khoản 631 thay cho tài khoản 154. 

 

                                     

                                           TK 154                          TK 631 

                                                       

                                                                  

    TK 152              TK 611                        TK 621                            TK 632 

       

  l    NVLTT            

 

 

 

TK 214, 111, 112                            TK 627 

             , nhân viên        K  

 

 

 

Sơ đồ 1.5 : Sơ đồ hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất theo  

phương pháp kiểm kê định kỳ. 
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1.1.3.4 Hạch toán các khoản thiệt hại trong sản xuất. 

Thiệt hại trong sản xuất là điều khó tránh khỏi trong quá trình sản xuất 

kinh doanh. Những thiệt hại này có thể do nguyên nhân chủ quan của doanh 

nghiệp,cũng có thể do nhân tố khách quan gây nên nhưng đều ảnh hưởng đến 

chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm. Những thiệt hại trong sản xuất có rất 

nhiều loại song chủ yếu gồm thiệt hại về sản phẩm hỏng và thiệt hại ngừng 

sản xuất. 

 (1)  Thiệt hại về sản phẩm hỏng. 

Sản phẩm hỏng là những sản phẩm đang trong quá trình sản xuất hoặc 

sản xuất xong nhưng có những sai phạm về mặt tiêu chuẩn kỹ thuật liên quan 

đến chất lượng mẫu mã, quy cách. Những sai phạm này có thể có những 

nguyên nhân liên quan đến trình độ tay nghề, chất lượng vật liệu, tình hình 

trang bị kỹ thuật, việc chấp hành kỷ luật lao động, sự tác động của điều kiện 

tự nhiên. 

Phân loại sản phẩm hỏng: 

- Theo mức độ hư hỏng của sản phẩm, sản phẩm hỏng được chia thành: 

+ Sản phẩm hỏng có thể sửa chữa được: là sản phẩm hỏng mà điều 

kiện kỹ thuật cho phép sửa chữa được và việc sửa chữa có lợi về mặt kinh tế. 

+  Sản phẩm hỏng không sửa chữa được: là những sản phẩm hỏng mà 

điều kiện kỹ thuật không cho phép sửa chữa hoặc việc sửa chữa không có lợi 

về kinh tế. 

- Theo định mức, sản phẩm hỏng được chia thành: 

 +  Sản phẩm hỏng ngoài định mức: là những sản phẩm hỏng nằm 

ngoài dự kiến của doanh nghiệp do những nguyên nhân khác như  máy hỏng, 

hỏa hoạn …. Sản phẩm hỏng ngoài định mức cũng có thể sửa chữa được hoặc 

không sửa được. Các khoản chi phí của sản phẩm hỏng không được 

hạch toán vào giá thành sản phẩm hoàn thành mà phải coi đó là những khoản 

chi phí thời kỳ được xử lý phù hợp với những nguyên nhân gây ra. 
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+ n

m

. 

: 

 

 

 

 

Toàn bộ giá trị thiệt hại này được tính vào chi phí sản xuất và được hạch 

toán như đối với chính phẩm.  

Đối với giá trị sản phẩm hỏng ngoài định mức, kế toán phải theo dõi 

riêng, đồng thời xem xét nguyên nhân gây ra sản phẩm hỏng để có biện pháp 

xử lý. 

TK 154, 155                       TK 1388                                      TK 811, 415 

 

 

                                                                                        TK 111, 152 

 

                                                                   

 

c 

 

= 

  
) 

- + 
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TK 154, 155                          TK 1388                                         TK 155 

 

 

TK 152, 334, 214                                                                          TK 154 

 

        

  

a  

. 

, duy 

. 

Với những khoản chi phí về ngừng sản xuất theo kế hoạch dự kiến, kế 

toán nên theo dõi ở tài khoản 335. Trường hợp ngừng sản xuất bất thường, 

các chi phí bỏ ra trong thời gian này do không được chấp nhận nên phải theo 

dõi riêng. 

: 

 

 

 

 

 
 

 

= - 
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TK 334, 338, 214                      TK 335                           TK 621, 622, 627 

      

 

                                       

 

 

 

 

                                                             

 

 

TK 334, 338, 214                            TK 1388                        TK 811, 415 

   

 

                                                                                               TK 111, 112 

 

 

 

 

 

Sản phẩm dở dang là những sản phẩm chưa kết thúc giai đoạn sản xuất 

cuối cùng trong doanh nghiệp để trở thành thành phẩm. Đánh giá sản phẩm 

làm dở dang có ý nghĩa rất lớn trong việc hạch toán và quản lý chi phí.để tính 

được giá thành sản phẩm, doanh nghiệp cần phải tiến hành kiểm kê và tính 

giá thành sản phẩm dở dang. Tùy theo đặc điểm, tình hình tổ chức sản phẩm, 
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quy trình công nghệ, tính chất của sản phẩm mà doanh nghiệp áp dụng một 

cách trong những phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ sau: 

(1)         

) 

Trị giá sản phẩm dở dang cuối kỳ chỉ tính phần chi phí nguyên vật liệu 

trực tiếp dùng cho sản xuất sản phẩm dở dang còn các chi phí khác phát sinh 

trong kỳ (chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung) tính toàn bộ cho 

giá thà

 

 

 

 

 

 

 

(2) 

tương đương 

Theo phương pháp này, doanh nghiệp phải căn cứ sản lượng sản phẩm 

dở dang và mức độ hoàn thành để quy đổi sản lượng sản phẩm dở dang thành 

sản phẩm hoàn thành tương đương. Dựa theo mức độ hoàn thành của sản 

phẩm dở dang so với thành phẩm để quy đổi số lượng sản phẩm dở dang ra số 

lượng thành phẩm tương đương. Các chi phí nguyên vật liệu chính cho sản 

phẩm dở dang được xác định theo chi phí thực tế như đối với thành phẩm. 

Các chi phí chế biến khác được phân bổ cho sản phẩm dở dang dựa vào chi 

phí giờ công định mức. Mức độ hoàn thành so với thành phẩm theo đánh giá 

cũng có thể được dùng làm căn cứ để xác định chi phí chế biến phân bổ cho 

sản phẩm dở dang. Thường ở các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thì 

nguyên vật liệu chính được bỏ hết vào giai đoạn đầu còn giai đoạn tiếp theo 

thì doanh nghiệp bỏ thêm chi phí chế biến. 

+ 

+ 

 

= x 

 

 

 

 

 

 

+ 

+ 
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* Giả định:  

+  Đối với chi phí bỏ hết 1 lần vào sản xuất ngay từ đầu quy trình 

công nghệ, được coi như phân bổ đồng đều cho cả sản phẩm hoàn thành và 

sản phẩm dở dang ( thông thường là tài khoản 621)  

 

 

 

DCK, DDK  

CN                 

QHT, Q DD  

+  Đối với chi phí bỏ dần vào quy trình sản xuất (thường là 622, 627), 

gọi là chi phí chế biến được phân bổ cho sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn 

thành thực tế.  

- Các chi phí khác bao gồm chi phí nhân công trực tiếp và chi phí 

sản xuất chung sẽ tính theo mức độ hoàn thành của sản phẩm dở dang cuối kỳ 

như sau: 

 

 

 

Trong đó:  

DDK , DCK :là chi phí về nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung đầu 

và cuối kỳ.  

CTK : là chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung phát sinh 

             trong kỳ. 

 QHT,  Q DD  

Hai công thức trên được tính cho từng khoản mục chi phí sản xuất bao 

gồm: TK 621, TK 622, TK 627. 

Tổng giá trị SP DD cuối kỳ = Tổng các chi phí nằm trong SP DD cuối kỳ 

 
DCK  = 

   DĐK  +  CN 

   QHT   +  QDD 

x  QDD 

 
DCK  = 

   DĐK  +  CTK 

   QHT   +  QDD x H% 
x  QDD  x  H% 
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Phương pháp này thích hợp khi các chi phí chế biến chiếm tỷ trọng đáng 

kể trong cơ cấu giá thành. 

(3)  

Để đơn giản cho việc kiểm kê tính giá thành sản phẩm dở dang có khối 

lượng lớn, mức độ làm việc không đồng đều thì kế toán có thể giả định mức 

độ của sản phẩm dở dang là 50% để phân bổ chi phí chế biến cho mỗi một 

giai đoạn cho sản phẩm dở dang. 

. 

(4)  

Phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp đã xây dựng 

được định mức chi phí hợp lý hoặc tính giá thành sản phẩm theo phương pháp 

định mức. Theo phương pháp này kế toán căn cứ vào mức độ hoàn thành của 

sản phẩm dở dang theo công đoạn sản xuất và định mức chi phí của nó để xác 

định chi phí cho sản phẩm dở dang. Giá trị sản phẩm dở dang là tổng hợp chi 

phí định mức của các công đoạn đã hoàn thành. 

 

 

 

 

 

  

 

1.2  

1.2.1  

1.2.1.1  

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, chi phí sản xuất mới chỉ là một mặt 

thể hiện sự hao phí. Để đánh giá chất lượng sản xuất kinh doanh, chi phí chi 

DDCKVL  =  QDD  

 

DDCKCB  =  QDD  
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ra phải được xem xét trong mối quan hệ với mặt thứ hai, hiệu quả do nó mang 

lại, từ quan hệ đó hình thành lên chỉ tiêu giá thành sản phẩm. 

 Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của hao phí về lao động sống, 

lao động vật hóa và các chi phí cần thiết khác tính cho một khối lượng hoặc 

một đơn vị sản phẩm (công việc, lao vụ) do doanh nghiệp đã sản xuất hoàn 

thành. 

Giữa giá thành sản phẩm và chi phí sản xuất có sự giống và khác nhau. 

Chi phí sản xuất hợp thành giá thành sản phẩm nhưng không phải toàn bộ chi 

phí sản xuất phát sinh trong kỳ đều được tính vào giá thành sản phẩm trong 

kỳ. Giá thành sản phẩm biểu hiện lượng chi phí sản xuất để hoàn thành việc 

sản xuất một đơn vị hay một khối lượng sản phẩm nhất định. 

Như vậy, giá thành sản phẩm là một chỉ tiêu kinh tế tổng hợp, phản ánh 

kết quả sử dụng tài sản, vật tư lao động và tiền vốn trong quá trình sản xuất, 

cũng như tính đúng đắn của các giải pháp tổ chức, kinh tế, kỹ thuật và công 

nghệ mà doanh nghiệp đã sử dụng nhằm nâng cao hiệu quả, năng suất lao 

động, chất lượng sản xuất, hạ thấp chi phí và tăng lợi nhuận cho doanh 

nghiệp. Giá thành còn là m nh giá bán và xác định 

hiệu quả kinh tế của hoạt động sản xuất. 

1.2.1.2  

-  Chức năng thước đo bù đắp chi phí: Giá thành biểu hiện những hao 

phí vật chất mà các doanh nghiệp đã bỏ ra để sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

Những hao phí vật chất này cần được bù đắp một cách đầy đủ, kịp thời để 

đảm bảo yêu cầu tái sản xuất. Bù đắp hao phí sản xuất là vấn đề quan tâm đầu 

tiên của các doanh nghiệp, bởi hiệu quả kinh tế được biểu hiện ra trước hết ở 

chỗ doanh nghiệp có khả năng bù lại những gì mình đã bỏ ra hay không. 

 -  Chức năng lập giá: để thực hiện chức năng bù đắp chi phí thì khi xây 

dựng giá phải căn cứ vào giá thành. Tuy nhiên, giá thành cá biệt của từng 

doanh nghiệp không phải là cơ sở để xây dựng giá cả mà là giá thành bình 

quân của cả ngành hoặc khu vực được sản xuất ra trong điều kiện trung bình 
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của ngành hoặc khu vực đó. Nhưng việc xác định giá thành cá biệt ở từng 

doanh nghiệp lại có ý nghĩa quan trọng cho công tác xác định giá thành bình 

quân. Trên thị trường, các hàng hóa đều phải bán theo một giá trị thống nhất 

đó là giá cả thị trường.  

-  Chức năng đòn bảy kinh tế: lợi nhuận của doanh nghiệp cao hay thấp 

phụ thuộc trực tiếp vào giá thành. Hạ thấp giá thành bằng cách cải tiến công 

nghệ sản xuất, tổ chức lao động khoa học… là biện pháp cơ bản để tăng 

cường lợi nhuận, tạo tích lũy để tái sản xuất mở rộng. 

 

 

Theo cách phân loại này, giá thành sản phẩm được chia thành ba loại: 

 - Giá thành kế hoạch: là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở chi 

phí sản xuất kế hoạch và sản lượng kế hoạch. Việc tính giá thành kế hoạch do 

bộ phận kế hoạch của doanh nghiệp thực hiện và được tính trước khi bắt đầu 

quá trình sản xuất, chế tạo sản phẩm. Giá thành kế hoạch là mục tiêu phấn đấu 

của doanh nghiệp, là căn cứ để so sánh, phân tích, đánh giá tình hình thực 

hiện kế hoạch hạ giá thành của doanh nghiệp.  

-  Giá thành định mức: là giá thành sản phẩm được tính trên cơ sở các 

định mức chi phí hiện hành và chỉ tính cho đơn vị sản phẩm. Giá thành định 

mức được xem được xem như thước đo chính xác để xác định kết quả sử 

dụng các loại tài sản, vật tư, tiền vốn trong doanh nghiệp, giúp cho việc đánh 

giá đúng đắn các giải pháp kinh tế kỹ thuật mà doanh nghiệp đã thực hiện 

trong quá trình hoạt động sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Cũng 

giống như giá thành kế hoạch, giá thành định mức cũng được tiến hành trước 

khi sản xuất chế tạo sản phẩm.  

-  Giá thành thực tế: là giá thành được tính trên cơ sở số liệu chi phí 

sản xuất thực tế đã phát sinh và tập hợp được trong kỳ và sản lượng sản phẩm 

thực tế đã sản xuất ra trong kỳ. Giá thành thực tế chỉ có thể tính toán được sau 

khi kết thúc q  trình sản xuất, chế tạo sản phẩm được tính toán cho cả chỉ 
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tiêu tổng giá thành và giá thành đơn vị. Giá thành thực tế là chỉ tiêu kinh tế 

tổng hợp, phản ánh kết quả phấn đấu của doanh nghiệp trong quá trình tổ 

chức và sử dụng các giải pháp kinh tế, kỹ thuật… để thực hiện quá trình sản 

xuất sản phẩm, là cơ sở để xác định kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với nhà nước cũng như 

các đối tác liên doanh, liên kết. 

 

Theo cách phân loại này, giá thành sản phẩm được chia thành hai loại: 

-  Giá thành sản xuất (giá thành công xưởng): Giá thành sản xuất của 

sản phẩm bao gồm các chi phí sản xuất, chế tạo sản phẩm (chi phí nguyên vật 

liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản chung…) tính cho 

những sản phẩm, công việc hoặc lao vụ đã hoàn thành. Giá thành sản xuất của 

sản phẩm được sử dụng ghi sổ cho sản phẩm đã hoàn thành nhập kho hoặc 

giao thẳng cho khách hàng, đồng thời là căn cứ để tính giá vốn hàng bán và 

lãi gộp trong kỳ ở các doanh nghiệp. 

 - Giá thành toàn bộ (giá thành tiêu thụ): là chỉ tiêu phản ánh toàn bộ 

các chi phí phát sinh liên quan đến việc sản xuất và tiêu thụ sản phẩm bao 

gồm giá thành sản xuất, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tính 

cho sản phẩm đó. Giá thành toàn bộ chỉ được tính toán khi sản phẩm được xác 

định là tiêu thụ. Nó là căn cứ để tính lãi trước thuế của doanh nghiệp. 

 

Để tính được giá thành sản phẩm thì công việc đầu tiên là phải xác định 

được đối tượng tính giá thành sản phẩm. Đối tượng tính giá thành trong doanh 

nghiệp sản xuất là những sản phẩm, công việc, lao vụ nhất định đã hoàn thành 

cần phải được tính giá thành và giá thành đơn vị. Kế toán giá thành phải căn 

cứ vào đối tượng tính giá thành là đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công 

nghệ sản xuất sản phẩm, yêu cầu và trình độ quản lý của doanh nghiệp. 
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Doanh nghiệp tổ chức sản xuất đơn chiếc (như xí nghiệp đóng tàu, công 

ty xây dựng cơ bản…) thì từng sản phẩm, từng công việc là đối tượng tính giá 

thành. 

 + Doanh nghiệp tổ chức sản xuất hàng loạt: sản phẩm không được đặt 

mua trước khi sản xuất, sản xuất hàng loạt, mặt hàng ổn định thì đối tượng 

tính giá thành là các loại sản phẩm hoàn thành.  

+ Doanh nghiệp tổ chức sản xuất theo đơn đặt hàng, sản xuất hàng 

loạt, mặt hàng không ổn định, khối lượng sản xuất lớn thì đối tượng tính giá 

thành là các loại sản phẩm hoàn thành, hoặc từng đơn đặt hàng. 

  

+ Nếu quy trình công nghệ sản xuất giản đơn thì đối tượng tính giá 

thành là sản phẩm hoàn thành ở cuối quy trình công nghệ sản xuất.  

+ Nếu quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu liên tục thì đối 

tượng tính giá thành là bán thành phẩm ở từng giai đoạn hay thành phẩm chế 

tạo ở giai đoạn cuối cùng.  

+ Nếu quy trình công nghệ sản xuất phức tạp kiểu song song thì đối 

tượng tính giá hoàn thành từng chi tiết, bộ phận sản xuất hoàn thành và thành 

phẩm cuối cùng đã hoàn chỉnh. 

 

Kỳ tính giá thành là thời kỳ mà bộ phận kế toán phải tiến hành công việc 

tính toán giá thành cho các đối tượng tính giá thành. Việc xác định kỳ tính giá 

thành một cách hợp lý sẽ giúp cho việc tổ chức công tác tính giá thành sản 

phẩm được khoa học, kịp thời. Dựa vào đặc điểm sản xuất riêng của từng 

doanh nghiệp để xác định kỳ tính giá thành cho phù hợp: 

- Trong trường hợp doanh nghiệp tiến hành sản xuất sản phẩm với chu 

kỳ ngắn, xen kẽ, liên tục thì kỳ tính giá thành phù hợp là tháng và vào thời 

điểm cuối tháng.  
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- Trong trường hợp doanh nghiệp tiến hành sản xuất đơn chiếc, hoặc 

sản xuất hàng loạt theo đơn đặt hàng, chu kỳ sản xuất kéo dài, sản phẩm chỉ 

hoàn thành khi đã kết thúc chu kỳ sản xuất thì kỳ tính giá thành thường là thời 

điểm mà sản phẩm hoặc loại sản phẩm đã hoàn thành. 

1.2.5 Phương ph  

1.2.5.1

) 

Phương pháp này chủ yếu áp dụng cho các doanh nghiệp có quy trình 

sản xuất giản đơn và khép kín như các doanh nghiệp khai thác (quặng, than, 

gỗ…) và sản xuất động lực (điện, nước…). Đặc điểm của những doanh 

nghiệp này là sản xuất ít mặt hàng nhưng với số lượng lớn, chu kỳ sản xuất 

ngắn. Đối tượng tập hợp chi phí có thể là sản phẩm, phân xưởng sản xuất… 

Đối tượng tính giá thành là sản phẩm, kỳ tính giá thành có thể là tháng, quý 

hoặc năm.  

Theo phương pháp này, giá thành sản phẩm được tính bằng cách căn cứ 

trực tiếp vào chi phí sản xuất đã tập hợp được theo từng đối tượng tập hợp chi 

phí trong kỳ và giá trị sản phẩm làm dở đầu kỳ để tính ra giá thành sản phẩm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khi chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ và cuối kỳ bằng nhau hoặc các 

ngành sản xuất không có sản phẩm dở dang thì tổng giá thành của sản phẩm 

bằng tổng chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ. 

 

 

 
= 

   
+ = - 
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1.2.5  

Phương pháp này áp dụng trong những doanh nghiệp mà trong cùng một 

quy trình sản xuất, cùng sử dụng các yếu tố sản xuất nhưng thu được đồng 

thời nhiều sản phẩm khác nhau và chi phí không tập hợp riêng cho từng loại 

sản phẩm được mà phải tập hợp chung cho cả quá trình sản xuất ( ví dụ: 

doanh nghiệp sản xuất nhựa, giầy, cao su, nông sản…). Đối tượng tập hợp chi 

phí sản xuất là nhóm sản phẩm, phân xưởng… Đối tượng tính giá thành là 

từng loại sản phẩm nhập kho, kỳ tính giá thành có thể là tháng, quý hoặc năm. 

Để xác định giá thành cho từng loại sản phẩm, kế toán cần quy đổi các sản 

phẩm về một loại sản phẩm duy nhất có hệ số 1 gọi là sản phẩm chuẩn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.5  

Phương pháp này áp dụng trong những doanh nghiệp mà trong cùng một 

quy trình sản xuất cùng sử dụng các yếu tố sản xuất như nguyên vật liệu, nhân 

công… nhưng lại sản xuất ra các loại sản phẩm khác nhau về cỡ số, quy cách, 

phẩm chất… Do đó, chi phí sản xuất không hạch toán riêng cho từng loại sản 

phẩm mà đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là nhóm sản phẩm cùng loại 

hoặc phân xưởng sản xuất, đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm 

hoàn thành. 

 

    
= + - 

 

 

) 
= 

 s   
= x 
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1.2.5  

Phương pháp này áp dụng đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm 

đơn chiếc hoặc sản xuất hàng loạt nhỏ theo đơn đặt hàng của khách hàng, ví 

dụ doanh nghiệp đóng tàu, sản xuất máy bay... Đặc điểm của phương pháp 

này là tính giá thành riêng biệt theo từng đơn đặt hàng nên việc tổ chức kế 

toán chi phí phải được chi tiết hóa theo từng đơn đặt hàng. Chi phí nguyên vật 

liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp được hạch toán trực tiếp theo từng 

đơn đặt hàng có liên quan, riêng chi phí sản xuất chung, chi phí phục vụ và 

chi phí quản lý sản xuất ở phân xưởng do liên quan đến nhiều đơn đặt hàng 

nên tổ chức theo dõi theo phân xưởng, và cuối tháng mới tiến hành phân bổ 

cho từng đơn đặt hàng theo tiêu thức phù hợp. Nếu có đơn đặt hàng nào đó 

mà cuối tháng vẫn chưa hoàn thành thì việc tổng hợp chi phí của đơn đặt hàng 

cuối tháng đó chính là chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ chuyển kỳ sau. Đối 

tượng tập hợp chi phí là từng đơn đặt hàng, từng phân xưởng, đối tượng tính 

giá thành là từng loại sản phẩm hoàn thành với kỳ tính giá thành có thể là 

tháng, quý hoặc năm. 

1.3  

Là hai mặt biểu hiện của quá trình sản xuất có mối quan hệ với nhau và 

giống nhau về chất. Chúng đều là các hao phí về lao động và các khoản chi 

tiêu khác của doanh nghiệp. Tuy vậy chúng vẫn có sự khác nhau trên các 

phương diện sau: 

 

 

 
100% x = 

   
= x 
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Về mặt phạm vi: chi phí sản xuất bao gồm cả chi phí sản xuất sản 

phẩm, chi phí cho quản lý doanh nghiệp và tiêu thụ sản phẩm. Còn giá thành 

sản phẩm chỉ bao gồm chi phí sản xuất ra sản phẩm (chi phí trực tiếp và chi 

phí sản xuất chung). 

. 

: 

 

 

 

 

không 

. 

1.4  

 

: 

    
= + - 
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 –  

  

 -  

  

 

1.4.1 g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

Ghi :                                  

                                                

                     

 

1.10 g 

 

Chứng từ kế toán 

Sổ nhật ký đặc biệt 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Bảng cân đối số phát sinh 

SỔ CÁI Bảng tổng hợp 

chi tiết 

SỔ NHẬT KÝ 

CHUNG 

Sổ, thẻ kế toán 

chi tiết 
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1.4.2  -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–  

 

 

 

 

 

 

                             

                     

 

Chứng từ kế toán ( phiếu xuất 

kho, hóa đơn GTGT) 

Sổ quỹ 
Bảng tổng 

hợp chứng từ 

kế toán cùng 

loại 

Sổ, thẻ kế 

toán chi tiết 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Bảng tổng 

hợp chi tiết 
NHẬT KÝ – SỔ CÁI 
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1.4.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, k a 

         

 

Chứng  từ kế toán ( phiếu xuất 

kho, hóa đơn GTGT.....) 

Sổ quỹ Bảng tổng 

hợp chứng 

từ kế toán 

cùng loại 

Sổ thẻ kế toán 

chi tiết 

Sổ đăng ký 

chứng từ ghi sổ CHỨNG TỪ GHI SỔ 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Bảng cân đối 

số phát sinh 

Bảng 

tổng hợp 

chi tiết 
Sổ cái 
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1.4.4 –  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:                                 

                                                Ghi  

 

 

–  

 

 

 

Chứng  từ kế toán và  

các bảng phân bổ 

Bảng kê 

Sổ cái 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

NHẬT KÝ 

CHỨNG TỪ 
Sổ, thẻ kế toán 

chi tiết 

Bảng tổng hợp 

chi tiết 
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1.4.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        :                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHẦN MỀM 

KẾ TOÁN 

 

Chứng từ 

gốc 

SỔ KẾ TOÁN 

+ Sổ tổng hợp 

+ Sổ chi tiết 

  

+ Báo cáo tài chính. 

+ Báo cáo kế toán  

quản trị 
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CHƢƠNG II : 

  

  

 

 

 

CTCP Hàng Kênh có tên giao dịch quốc tế : TAPIS HANG KENH 

Trụ sở chính của công ty đặt tại : 124 Nguyễn Đức Cảnh-Lê Chân-

Hải Phòng 

Số điện thoại:  +84-31-3700440 

Email:  tapishangkenh@hn.vnn.vn 

Mã số thuế: 0200102626 

Vốn điều lệ tại thời điểm 15.540.000.000VNĐ 

80 năm, 

Công ty đã giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động, trở thành 

mái nhà chung gắn bó máu thịt qua nhiều thế hệ giai cấp công nhân.  

Năm 1929: Hai nhà tư sản Pháp là Fenies và Guilloie đã cùng nhau 

xây dựng một xưởng dệt thảm len thủ công, lấy tên là Nhà máy thảm len 

Tapis Hàng Kênh, chính là tiền thân của CTCP Hàng Kênh ngày nay 

. 

Ngày 12/12/1992, Công ty Thảm Hàng Kênh được thành lập lại theo 

Quyết định số 1466/QĐ-TCCQ của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải 

Phòng. TAPIS HANG KENH đã trở thành thương hiệu quen thuộc trên thế 

giới. 
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-

. 

Đầu năm 2008, công ty tổ chức huy động vốn của mọi tầng lớp nhân 

dân, các nhà đầu tư, các tổ chức doanh nghiệp. Số vốn huy động được lên 

tới hơn 10 tỷ VNĐ, bằng 2/3 vốn điều lệ ban đầu. Với sức huy động lớn 

như vậy, khẳng định tầm ảnh hưởng, uy tín của CTCP Hàng Kênh đối với 

các nhà đầu tư. 

 

. 

Công ty tham gia sản xuất với 4 mặt hàng chính: Giầy, Giấy, Thảm, Xây 

dựng. Với mỗi mặt hàng, chủng loại cũng rất đa dạng: 

- Mặt hàng thảm: Có thảm dệt máy và thảm dệt thủ công cao cấp bao 

g

công nghệ duy nhất có tại Việt Nam. Mặt hàng thảm len có nguyên liệu là sợi 

lông cừu 100% nhập từ nước ngoài, mẫu m  đa dạng, thiết kế tinh xảo đáp 

ứng mọi yêu cầu của đơn hàng.  

- Mặt hàng giầy: có 2 mặt hàng chính là giầy thể thao và giầy vải. Đây là 

hai loại mặt hàng được ưa chuộng, chủ yếu xuất ra thị trường nước ngoài.  

- Mặt hàng giấy đế: Cuối năm 2004, xí nghiệp giấy được đưa vào hoạt 

động, chuyên sản xuất mặt hàng giấy vàng mã xuất khẩu cho thị trường Đài 

Loan.  

- 

. 
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2.1: C  

Mặt hàng thảm len của công ty được sản xuất tại xí nghiệp Thảm len 

Hàng Kênh, địa chỉ số 9 – đường Cát Bi, Hải Phòng. Đây là mặt hàng thủ 

công lâu đời. Quy trình sản xuất thảm ( sơ đồ 2.1) diễn ra qua 7 giai đoạn, 

trong đó giai đoạn dệt thảm tốn nhiều thời gian và công sức nhất. Để dệt đúng 

theo mẫu thiết kế và đảm bảo kĩ thuật , độ dày, mức độ tinh xảo của hoa văn, 

của sợi len, một công nhân trong 1 tháng trung bình dệt được 1,7 m
2 

2 m
2 
t .  

công ng  

 

 

 

 

Mặt hà nh sản xuất đơn giản hơn, hàm 

lượng kĩ thuật thấp , đòi hỏi lượng lao động nhiều. 

 

In mẫu Cắt 1 Cắt 2 Xếp 

buộc 

Đóng gói 

Thiết kế 

mẫu thảm 

 

Nhuộm len 

 

Sắp len thành 

cuộn 

 

Dệt thành 

thảm 

Tỉa thảm Tẩy bóng 

 

Đóng gói 
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(3)   

 

 

 

 

 

Mặt hàng giầy có 2 cơ sở sản xuất: xí nghiệp giầy 1 và xí nghiệp giầy 2 

Hàng Kênh. Đây là mặt hàng chiếm tỷ lệ lao động cao nhất trong toàn công 

ty. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền khép kín, liền mạch. 

 

 

Là một doanh nghiệp có quy mô lớn cả về cơ sở vật chất kĩ thuật, kho 

bãi, nhà cửa công nhân viên, CTCP Hàng Kênh áp dụng mô hình quản lý trực 

tuyến – chức năng. Quy chế quản lý này giúp thống nhất mệnh lệnh, tránh sự 

rối loạn, gắn trách nhiệm với 1 người cụ thể, cung cấp và truyền đạt thông tin 

rõ ràng có hiệu quả trong tổ chức, đạt kết quả cao trong các công việc. 

Chuẩn bị May Hoàn 

chỉnh 

Đóng 

gói 
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Sơ  

 

Cơ quan có quyền hành cao nhất là Đại hội đồng cổ đông, có quyền 

quyết định m i vấn đề quan trọng trong công ty. Đại hội đồng cổ đông được 

triệu tập ít nhất mỗi năm một lần do Hội đồng quản trị triệu tập hoặc do Ban 

kiểm soát triệu tập. 

Hội đồng quản trị bao gồm 4 thành viên: chủ tịch Hội đồng quản trị 

là ông Hoàng Mạnh Thế, Phó chủ tịch kiêm giám đốc phụ 

Đại hội đồng cổ đông 

Hội đồng quản trị 

Tổng giám đốc 

Ban kiểm soát 

sttstsoát 

P.Tổ 

chức 

hành 

chính 

P.Kinh 

doanh-

XNK 

 

P.TKê - 

Kế toán 

   

Ban                      

quản    

lý công 

trình 

 

P. Bảo

 

P.TGĐ.Giầy&Giấy P.TGĐ.Thảm&XDựng 

 

XN

1 

 

 

2 

 

 

XN

 

 

 

XN

 

 

XN

 

ng 
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trách ngành Giầy là bà: Nguyễn Thị Đô. Hai thành viên còn lại là ông Vũ 

Quốc Uy và bà Nguyễn Thị Ngân.  

Bên cạnh Hội đồng quản trị còn thành lập Ban kiểm soát, bà Phạm Thị 

Thu Vân trưởng ban kiểm soát – Kiêm Phó phòng kế toán. 

Tổng giám đốc công ty là người chịu trách nhiệm điều hành hoạt động 

hàng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông ,nhà 

nước và tập thể lao động về kết quả và hiệu quả hoạt động của công ty.  

Dưới Tổng giám đốc là Phó Tổng giám đốc phụ trách ngành Giầy và Phó 

Tổng giám đốc phụ trách ngành Thảm.  

– . 
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2.5: M  

 

. 

- 

. 

- 

. 

 - –

 (

 

-  

 

 

 

Kho 

 

 

 

-  
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. 

 

 

-  . 

-  . 

-  

 

-  

. 

 

-  – . 

-  

. 

- 

. 

. 

 

Công tác kế toán của công ty cổ phần Hàng Kênh được tập trung tại 

phòng “Thống kê – Kế Toán” , được tổ chức theo hình thức tập trung. Phòng 

gồm có 7 thành viên, đứng đầu là trưởng phòng

, tiếp theo là phó phòng kiêm kế toán tổng hợp và 5 

. 
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nh 

 Chức năng nhiệm vụ của từng nhân viên trong phòng kế toán: 

-  : phụ trách chung mọi hoạt động của 

phòng kế toán, tổ chức bộ máy kế toán và quản lý tài chính tại các phân 

xưởng sản xuất. Đồng thời giải thích các sổ kế toán , các báo cáo tài chính và 

tham mưu cho các nhà quản lý về tình hình tài chính, tình hình sản xuất kinh 

doanh của công ty. 

-  Kế toán tổng hợp kiêm phó phòng: có nhiệm vụ tập hợp các thông tin 

từ các nhân viên kế toán phần hành để lên bảng cân đối kế toán và lập báo cáo 

tài chính cuối kỳ. 

-  Kế toán tiền mặt kiêm giá thành: có nhiệm và theo dõi các khoản phát 

sinh liên quan đến tiền mặt và tập hợp toàn bộ các chi phí để tính giá thành 

sẩn phẩm.  

 

 

 

 

TGNH & 

TSCĐ 

 

 

 

 

tư  
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- Kế toán TGNH và TSCĐ: theo dõi các nghiệp và liên quan đến TGNH 

(chi tiết từng ngân hàng) và theo dõi các nghiệp và liên quan đến TSCĐ toàn 

công ty. 

- Kế toán tiền lương và vật tư: có trách nhiệm tính lương thưởng và các 

khoản trích theo lương theo đúng chế độ chính sách cho công nhân trong từng 

xí nghiệp, bộ phận và theo dõi các nghiệp vụ liên quan đến x - nhập , tính 

giá vật tư đồng thời phải thường xuyên đ i chiếu với thủ kho. 

- Thủ quỹ

, minh bạch. 

- Kế toán tiêu thụ và xác định KQKD: quản lý việc tiêu thụ sản phẩm, 

xác định chi phí bán hàng  thực hiên xác định kết quả kinh doanh của công ty. 

 

 

-

20/03/2006. 

- 

. 

-  

- – . 

- công ty . 

- . 

-  

xuyên

ơng. 

- . 



           

_ QT1305K                                                           49 

- 

 

(2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

-  Hàng ngày căn cứ vào các chứng từ kế toán đã được kiểm tra lấy số 

liệu ghi trực tiếp - . 

– . 

Chứng  từ kế toán và  

các bảng phân bổ 

Sổ cái 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

NHẬT KÝ 

CHỨNG TỪ 
Sổ, thẻ kế toán 

chi tiết 
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- – C

S C . 

.  

–

. 

(3) . 

15/2006/QĐ-BTC

3. 

 

-  

-  

-  

-  

-  

- . 

-  

-  

-  

(4)  

- 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10. 

- S  

- 
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TSCĐ (

 

. 

 

Để tiến hành sản xuất kinh doanh, công ty phải bỏ ra những chi phí sản 

xuất bao gồm chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sản xuất 

chung. Vậy để quản lý chặt chẽ những kh

. 

Việc hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm phải được 

phân tích theo từng khoản mục chi phí. Từ đó là cơ sở so sánh kiểm tra việc 

thực hiện các khoản mục chi phí với từng khoản mục giá thành dự toán và 

giúp cho việc phân tích đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh trong kỳ.  

phí phát sinh chung cho mọi sản phẩm, do đó để hạch toán chi tiết xác định 

chi phí sản xuất chung cho từng sản phẩm, kế toán tiến hành phân bổ theo tiêu 

thức . 

. 

 

. 

. 



           

_ QT1305K                                                           52 

2012. 

2.2.2.  

công tác kế toán tính giá thành sản phẩm. Để xác định đúng đối tượng tính giá 

thành, kế toán căn cứ vào đặc điểm sản xuất của công ty cũng như các loại 

sản phẩm và tính chất của các loại sản phẩm mà công ty sản xuất.  C

. 

 

 

. Việc xác định như vậy đã tạo điều 

kiện thuận lợi cho công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành tại công 

ty, đảm bảo tính giá thành một cách kịp thời, nhanh chóng, cung cấp thông tin 

cho lãnh đạo trong công tác quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm được hiệu quả. 

 

Căn cứ vào đặc điểm tổ chức sản xuất, quy trình công nghệ sản xuất, đặc 

điểm của sản phẩm, yêu cầu quản lý sản xuất và giá thành... công ty đã lựa 

chọn tính giá thành theo phương pháp trực tiếp (phương pháp giản đơn). Việc 

công ty lựa chọn một phương pháp tính giá phù hợp sẽ góp phần vào việc hạ 

giá thành sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ, tăng nhanh vòng quay vốn và đem lại 

lợi nhuận ngày càng nhiều cho công ty. 

Phương pháp này căn cứ trực tiếp vào số chi phí sản xuất thực tế phát 

sinh đã tập hợp được cho từng đối tượng chịu chi phí, số chi phí sản xuất tính 

cho sản phẩm dở dang đầu kỳ và sản phẩm dở dang cuối kỳ cũng như kết quả 
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sản phẩm để tính ra giá thành thực tế của toàn bộ sản phẩm và đơn vị sản 

phẩm theo công thức sau: 

 

 

 

 

: 

       

 

m 

 

: 

- en ( , Len Tân 

, Len t (s ). 

1 c

, len 

sau . 

-  ( 3 , 

, axit Foocmics, Albegal set, Irganol PS, Mityl BC, H2SO4,  

H2O2, CH3 (

-

. 

   

= + 

 

- 
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- 

. 

(1)   

- 621.1 :  

- 152.  

- 152.  

- 152.  

(2)  

- 

. 

- 7,

621.1, 621.1 

(3)  

–

2

. 

. 

, 

– . 
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:  

 

 

 

 

 

7, 621.1, 

tài khoản 621.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:                               

                                              

 

 

 

 
= 

+ 

+ 

  

  

Phi

 

621.1 

N

7 

 

TK 621.1 
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1 3/1/2012 

, 366,18 

01 ( 2.3 ) 

 

2.1  

 

124 Ng - Lê Chân – HP 

 

 

STT  
  

 

1   Kg/m
2
 3,59 

2 nh Len Tân Tây Lan Kg/m
2
 0,047 

3   Kg/m
2
 0,005 

4   Kg/m
2
 0,056 

5   Kg/m
2
 0,003 

6   Kg/m
2
 1,61 

    5,311 

 

2.1), 

2.2) 
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- Lê Chân – HP  

                                                                                   :  

                                           : 1,7 x 2,4 x 25 

                                             :    1 

                                1 năm 2012   

                    

 

 

STT  
 

 
 

1  Kg 366,18  

2 Len Tân Tây Lan Kg 4,794  

3  Kg 0,51  

4 ) Kg 5,712  

5  Kg 0,306  

6  Kg 164,22  

  Kg 541,722  

 

 

)                  ) 
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2.2)        

2.3) 

 01 

 

– –         

: 02 – VT 

15/2006/QĐ- BTC 

20/3/ ) 

 

                                        1 năm 2012                  01 

                   621.1 

                                                                                                        152.1 

 

 

t -  

 

STT 
  

ĐVT 
 

  
  

1 Len Tây  LĐ Kg 366,18 366,18 - - 

2 Len Tân Tây Lan LTL Kg 4,794 4,794 - - 

3  LT Kg 0,51 0,51 - - 

4  LTT Kg 5,712 5,712 - - 

5  ST Kg 0,306 0,306 - - 

6  SC Kg 164,22 164,22 - - 

    541,722 541,722 - - 

: 

1   năm 2012 

       

    )       )      )    )  tên, 

                                                                                                           đ ) 
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Đơn giá xuất kho của từng loại vật liệu ghi trên phiếu xuất kho được xác 

định theo phương pháp bình quân gia quyền cả kỳ. Việc tính giá bình quân cả 

kỳ được thực hiện 1 lần vào cuối quý. Kế toán căn cứ vào số liệu trên Sổ chi 

tiết vật liệu, dụng cụ để tính đơn giá bình quân cả kỳ của từng loại hàng. Sau 

đây em xin trình bày cách tính . 

–

2.4)

: 

28.372.973 

: 

 

 

 

 

3/1 l : 366,18  x 9.990,5  =  3.658.321 

Tương  đơn 

NVL . 

7( 2.29), và sổ chi tiết  (

2.4), sau  2.5), sổ cái tài khoản 

621.1 ( 2.8) 

 

 

 

 

28.372.973 

                      2.840 
= = 9.990,5 
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) 

                                                10-DN 

– – - ) 

) 

I năm 2012 

:  

 

 

 
 TKĐƢ  

   

SH NT       

    9.990,5     2.840 28.372.973 

PX0001 3/1 
x

 
621.1 9.990,5   366,18 3.658.321 2460,25  

… … ……. …… …… …… ……. ……. ……. ……. ……. 

PX0005 9/1 sx
 621.1 9.990,5   670,14 6.695.023   

….. ….. ……………. ..... …… …… ……… …… …… …… ……. 

       2.194,38 21.922.917   

     - -   645,62 6.450.056 
 

3 năm 2012 

                                                                                          

, ) 

– ) 
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B 2.5 – /2012 

 

– – –  

 

 

2012 

 M
2 

 Len Tân Tây Lan     

 

SL  SL  SL  SL  SL  SL  

 574,97 2.063,91 20.619.459 26,74 2.916.127 3,11 341.081 32,07 3.720.565 1,63 107.413 925,881 28.874.358 56.579.003 

y 34,286 7.960 79.524 65,02 7.090.748   50,18 5.821.577 0,097 6.392 55,211 1.721.800 14.720.041 

 403,99 103,152 1.030.538 216,804 23.643.560 18,64 2.044.305 977,256 113.375.378 1,153 75.979 655,168 20.132.069 160.601.829 

 80,362 19,358 193.396 43,126 4.698.709 3,29 360.816 186,114 21.595.172 0,22 14.498 124,79 3.891.560 30.754.151 

 1.093,608 2.194,38 21.922.917 351,69 38.349.144 25,04 2.746.202 1.245,65 144.512.692 3,1 204.282 1.761,05 54.919.787 262.655.024 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                                3 năm 2012 

                                                                                             

                                                                                                                                          (K ) 
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2.6: S  kinh doanh 

 

– –  

 

 

 

 

CT 

 TKĐƢ 

Chi  621.1 

SH NT  
Chia ra 

    

         

PX01 3/1 
 

152.1 10.041.266 10.041.266    

PX02 4/1 
 

152.1 72.855.720   72.855.720  

…… …. ………….. …. ………..…. ………..……. ………… ………………. …………………. 

PX05 9/1 
 

152.1 18.376.356 18.376.356    

…… …. ………….. …. ………..…. ………..……. ………… ………………. …………………. 

PX08 3/2 
 

152.1 28.161.381 28.161.381    

    262.655.024 56.579.003 14.720.041 160.601.829 30.754.151 

  621.1  262.655.024     

         

  3 năm 2012 

 

)   
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2.7 , công  

 

 

– –  

 

–  

( T ) 

2012 

 

 

 
152.1 152.2 152.3 153.1 153.2  

TK 

621.1 
262.655.024     262.655.024 

TK 

627.1 
 44.868.046 77.438.000 16.121.520 2.151.617 140.579.183 

 262.655.024 44.868.046 77.438.000 16.121.520 2.151.617 403.234.207 

 

3 năm 2012 

                                                             

          )                                                                     ) 
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2.8 -  

 

– –  

05-DN 

-

TC) 

 

 

 

Năm 2012 

 

 

  

  

 

621.1 
  

III IV 
 

152.1 262.655.024     

 262.655.024     

 262.655.024     

      

                                                                            

                                                                               3 năm 2012 

                                

)                              )
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 (

-

. 

- 

. 

+ 
2  

. 

 

 

2

. 

 

 

: 

 

 

- :  

. 

 

 

(

 ( p (

(K : 

2
CN  

2
 

 

2
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Khoản mục Doanh nghiệp Ngƣời lao động Tổng cộng 

BHXH 17% 7% 24% 

BHYT 3% 1,5% 4,5% 

KPCĐ 2% 0% 2% 

BHTN 1% 1% 2% 

Tổng cộng 23% 9,5% 32,5% 

 

. 

- 

 

- : Được trích lập để trợ cấp người lao động có tham 

gia đóng góp BHYT trong các hoạt động chăm sóc, khám chữa bệnh 

- : được dùng để chi cho các hoạt động của tổ chức 

công đoàn như hoạt động văn hóa, thể thao 

- : là khoản hỗ trợ tài chính tạm thời dành cho 

những người bị mất việc mà đáp ứng đủ yêu cầu theo Luật định. 

u: 

– 7%BHXH – 1,5% BHYT – 

1%BHTN 

(1)  

- 622.  

- 334.  

-  

338. – (KPCĐ) 

338. – (BHXH) 

338. – (BHYT) 

338. – (BHTN) 
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(2)  

- 2

. 

- : 622.1,  k 622.1 

(3)  

:

. 

. 

2 
. 

2  

công ty. 

–
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7 ( 

2.29) 622.1 2.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p 

 

 2.9  

 

  

   

 1 720.000 

 1,05 756.000 

 1,1 792.000 

 1,15 828.000 

 

 

TK 622.1 

 

622.1 

7 
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V :  

T

4 -

2,1m
2  

 

    =  828.000  x    2,1             =  1.738.800 

cho công nhân 

 

25 công. 

=  

                                               =   830.000  x    2,6            = 2.158.000 

   =  7 %      x    2.158.000   =     151.060 

 =  1,5 %   x    2.158.000   =       32.370 

 =  1 %      x     2.158.000   =       21.580 

Lương CN   = 1.738.800 +173.880 -  (151.060  +  32.370  +  21.580) 

                                   = 1.707.670
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2.10  

 

- -  

:01A-LĐTL 

- ) 

 

2 năm 2012     
 

 

STT  
 

 Quy ra công 

1 2 3 4 5 6 7 … 27 28 29    

A 1               

1 nh CND + + + + CN + +  + + + 25  

2  CND + + + + CN + +  + + + 25  

 …………….. …… ….. … ... ….  …..  … … … …   

D 4               

1  CND + + + + CN + +  + + + 25  

2  CND + + + + CN + +  + + + 25  

  CND + + + + CN + +  + + + 25  

 …………….. …… ….. … ... ….  …..  … … … …   

                                                                                                                                   29 2 năm 2012 

                                                 

)                                                                                       ) 
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2.11  

 

– –  

 

 

2 năm 2012 

 

STT  
công lƣơng 

Lƣơng

  
 

 

 ( 9,5%) 

 BHXH 

(7%) 

BHYT 

(1,5%) 

BHTN 

(1%) 
 

 1   51.100.000 43.586.800 4.358.680 47.945.480 3.577.000 766.500 511.000 4.854.500 43.090.980 

1  25 2,48 2.058.400 1.663.200 166.320 1.829.520 144.060 30.870 20.580 195.510 1.634.010 

2 Ng T Chung 25 2,36 1.958.800 1.663.200 166.320 1.829.520 137.116 29.382 19.558 186.086 1.643.434 

 ………..   ……….. ………. ………. …………. ………. ……… ………. ……… ………… 

 4   112.536.000 95.639.000 9.563.900 105.202.900 7.877.520 1.688.040 1.125.360 10.690.920 94.511.980 

1  25 2,60 2.158.000 1.738.800 173.880 1.912.680 151.060 32.370 21.580 205.010 1.707.670 

2  25 2,60 2.158.000 1.738.800 173.880 1.912.680 151.060 32.370 21.580 205.010 1.707.670 

3  25 2,84 2.357.200 1.987.200 198.720 2.185.920 165.004 35.358 23.572 223.934 1.961.986 

 ………..   ……….. ………. ………. …………. ………. ……… ………. ……… ………… 

    352.750.000 278.900.532 27.890.053 328.790.585 24.692.500 5.291.250 3.527.500 33.511.250 265.389.282 

 

29 2 năm 2012 

 

)     
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 2.12  

ÊNH 

– –  

 

 

2012 

 SL 
BH 

Lƣơng 

) 
 

 

(9,5%) 
 

BHXH(7%) BHYT(1,5%) BHTN(1%)  

I)BPSX           

–  165 1.157.250.000 804.274.162 80.427.416 884.701.578 81.007.500 17.358.750 11.572.500 109.938.750 774.762.828 

 5 28.560.000 18.560.173 1.856.017 20.416.190 1.999.200 428.400 285.600 2.713.200 17.702.990 

 170 1.185.810.000 822.834.335 82.283.433 905.117.768 83.006.700 17.787.150 11.858.100 112.651.950 792.465.818 

II)BP QLPX           

ĐHSX 8 60.000.000 44.413.687 3.000.000 47.413.687 4.200.000 900.000 600.000 5.700.000 41.7133687 

 5 42.000.000 29.509.124 2.100.000 31.609.124 2.940.000 630.000 420.000 3.990.000 27.619.124 

 2 12.600.000 9.906.375 630.000 10.536.375 882.000 189.000 126.000 1.197.000 9.339.375 

 15 114.600.000 83.829.186 5.730.000 89.559.186 8.002.000 1.719.000 1.146.000 10.887.000 78.672.186 

III)BP QLDN           

 3 45.000.000 41.000.000 4.500.000 45.500.000 3.150.000 675.000 450.000 4.725.000 41.225.000 

 III 3 45.000.000 41.000.000 4.500.000 45.500.000 3.150.000 675.000 450.000 4.725.000 41.225.000 

  1.345.410.000 947.663.521 92.513.433 1.040.176.954 94.178.700 20.181.150 13.454.100 127.813.950 912.363.004 

                                                                                                                             

 ) 
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2.13  

 

– –  

 

 

2012 

STT 
                  

 
TK 334 

TK 338 
 

TK 338.2 TK 338.3 TK 338.4 TK 338.9  

01 
 NCTT 

TK 622.1 
905.117.768 18.102.335 201.587.700 35.574.300 11.858.100 267.112.455 1.172.240.223 

02 
 

TK 627.1 
89.559.186 1.791.184 19.482.000 3.438.000 1.146.000 25.857.184 115.416.370 

  994.676.954 19.893.539 221.069.700 39.012.300 13.004.100 292.979.639 1.287.656.593 

 

3 năm 2012 

 

, ) 

– ) 



                        

_QT1305                                                              74 

2.14 13 

 

– –  

 

P  

13 

3 năm 2012 

 

STT     
 

   

1 
 

622.1  905.117.768    

627.1  89.559.186    

 334.1 994.676.954    

    994.676.954    

 

3 năm 2012 

 

) 

2.15 14 

 

– –  

 

 

14 

3 năm 2012 

 

STT 
dung 

 
 

 
 

   

1 

 

622.1  267.112.455    

627.1  25.857.184    

 338 292.979.639  338.2 19.893.539 

    338.3 221.069.700 

    338.4 39.012.300 

    338.9 13.004.100 

    292.979.639    

 

3 năm 2012 

          

) 
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2.16 15 

C  

– –  

 

15 

3 năm 2012 

 

STT     
 

   

1 
 

154.1  1.865.400.868    

 621.1 262.655.024    

 622.1 1.172.240.223    

 627.1 430.505.736    

    1.865.400.868    

3 năm 2012 

 

 

2.17 -  

 

– –  

 

 

1/1 / 31/ 3/ 2012 

 
 TKĐƢ 

 

    

      

31/3 PKT13 

 

334.1 905.117.768  

31/3 PKT14 

 

338.2 18.102.335  

338.3 201.578.700  

338.4 35.574.300  

338.9 11.858.100  

31/3 PKT15 

 

154.1  1.172.240.223 

    1.172.240.223 1.172.240.223 

      

3 năm 2012 
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2.18 NCTT   

- Lê Chân–                                    

05-DN 

-

) 

 

 

 

 

  

  

 

622.1 
     

334.1 905.117.768     

338.2 18.102.335     

338.3 201.578.700     

338.4 35.574.300     

338.9 11.858.100     

 1.172.240.223     

 1.172.240.223     

      

 

3 năm 2012 

     

)                     ) 
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2.2.4.3  

. 

- , côn

. 

- 

(

. 

- 

 

- . 

- . 

(1)   

-  

-   

-  

-  

-  

- 334.1  

- 338   :  

-  

(2)  

- , 

,

. 

- 627.1 
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(3)  

 . 

-  Tuân th

ng. 

- 

627.1 

  

- 

. 

-  

627.1 

 nh 

- 

. 

- 

. Theo : 

: 

 

 

 

 

 

 

 

  =      
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: 

 

 

 

- 

7 ( 2.29) 

627.1 2.22 ) 

 CP . 

- 

 

- 

. 

- 

2.13

7( 

2.29 2.22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

                                                          

                                                                                                   

2.10  

 

4 
= 

TK 627.1 

  

627.1 

7 
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 2.19  

04b-DN 

- - - 20 ) 

 

 

2012 

STT  

 

N  
 

 

 năm  

A B C 1 2 3 = 1-2 D E F 

I       536.964.884 134.241.221 

1 
1000Kg / h 

/ 

2011 
220.000.000 11.000.000 209.000.000 5 44.000.000 11.000.000 

2 –  1991 988.199.647 697.496.221 290.703.426 5 58.124.685 14.531.171 

3  
IV/2008 

2.143.613.294 633.340.292 1.510.273.002 8 194.873.936 48.718.484 

 …………….. …….. ………….. …………… …….……… …. ……………. …………… 

II       0 0 

   4.254.568.063 1.785.963.830 2.468.604.233  536.964.884 134.241.221 

                                                                                                                                             

                                                                                                                                             3 năm 2012 

 

                                                                                                                   (Ký, họ tên)



                        

_QT1305                                                              81 

2.20 12 

 

 

– –  

 

 

12 

3 năm 2012 

 

STT  
  

 
C  

   

1 

 

627.1 214 134.241.221 

  

 

    134.241.221    

 

3 năm 2012 

                                                                                     

) 
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2.21 627.1 

 

-L -  

 

TK627.  

01/01 31/03/2012 

 
 TK 

 

    

      

9/1 PXK09 

 

152.2 
44.868.046  

10/1 PXK10  152.3 77.438.000  

15/1 PXK11 

 

153.2 
2.551.617  

17/1 PXK13 

 

153.1 
16.121.520     

19/2 PC82  111 9.858.650  

25/2 UNC53 -

2012 

112.1 
30.010.197  

31/3 PKT12  214 134.241.221  

31/3 PKT13 ân viên px 334.1 89.559.186  

31/3 PKT14 

 

338.2 1.791.184  

338.3 19.482.000  

338.4 3.438.000  

338.9 1.146.000  

31/3 PKT15  154.1  430.505.621 

    430.505.621 430.505.621 

      

 

3 năm 2013 

                                                                                          Người lập biểu 

                                                                                             (Ký, họ tên)
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2.22 627.1_ SXC  

 

- -  

05-DN 

15/2006/QĐ-BTC 

ng BTC) 

 

 

 

  

  

 

627.1 
     

111 9.858.650     

112.1 30.010.197     

152.2 44.868.046     

152.3 77.438.000     

153.1 16.121.520     

153.2 2.551.617     

214 134.241.221     

334.1 89.690.541     

338.2 1.791.184     

338.3 19.482.000     

338.4 3.438.000     

338.9 1.146.000     

 430.505.621     

 430.505.621     

      

      

3 năm 2012 

 

)              ) 
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(1)  Hệ thống chứng từ: Bảng xác định sản phẩm dở dang, phiếu kế toán 

kết chuyển chi phí, bảng tính giá thành sản phẩm...  

(2)  Tài khoản sử dụng: 154.1 – chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

. Cuối kỳ kế toán tập hợp toàn bộ chi phí sản xuất của toàn công 

ty đã tập hợp theo từng khoản mục chi phí để tính giá thành sản phẩm hoàn 

thành. Tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm: Các loại chi phí trên đều 

được tập hợp vào bên nợ tài khoản 154.1 . Cụ thể: Cuối kỳ tính giá sau khi đã 

tập hợp được các chứng từ liên quan, kế toán tập hợp (TK 

621.1), (TK 622.1), (TK 627.)  

(

.  

*(3) Sổ sách sử dụng : Sổ cái TK 154.1, 7, bảng tính 

giá thành sản phẩm..... 

(4) Nội dung tập hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và 

t :  

. 

quan tham gia . 

2  
. u
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. 

 

 

 

 

74.850.074 VNĐ ( 16.424.697 v

58.425.377) 

 

- 2 
: 1.514,028 m

2 
(

: 744,68 m
2

: 101,574 m
2

: 560,539 m
2

: 107,235 m
2
) 

- 2 
 : 41,993 m

2 
( : 

10,533 m
2

: 8,43m
2

: 15,08m
2 

7,95 m
2 
) 

 -   

-

 

.

 

. 

 

 

 

= x 
  

 

= 

2

 

2

 

x 
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2.23  

 

     

 1,15 1,1 1,05 1 

 

: 

         = (744,68 x 1,15) + (101,574 x 1,1) + (560,539 x 1,05) + (107,235 x 1)   

         = 1.663,914  

  

 1 m
2
 ( 

) 

 

/1 m
2

       = 

 1.172.240.223 
=     704.508 

1.663,914 

 

 /1 m
2

   =  704.508 x 1,15     =  810.184 VNĐ 

c     =  810.184 x 744,68  

                                                                        =  603.327.537 VNĐ 

 1 m
2

) 

 

 /1 m
2
  =  258.730 x 1,15     =  297.540 VNĐ 

 =  297.540 x 744,68  

                                                    =  221.572.087 VNĐ 

/1 m
2

        = 

     430.505.621 
=     258.730 

      1.663,914 
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2.24  

 

 

 

 
    

 56.579.003 14.720.041 160.601.829 30.754.151 

 603.327.537 78.715.625 414.649.182 75.547.879 

 221.572.087 28.908.354 152.280.184 27.744.996 

 881.478.627 122.344.020 727.531.195 134.047.206 

 

  

154 )           :  881.478.627 

621.1                           :    56.579.003 

622.1                           :  603.327.537 

627.1                           :  221.572.087 

) : 

         = 56.579.003 + 603.327.537 + 221.572.087 = 881.478.627 

  

-  NVL TT DDCK ):  

= 10,533 x ( 9.990,5 x 3,59 + 109.055 x 0,047 + 109.673 x 0,005 + 

116.014 x 0,056 + 65.897 x 0,003 + 31.186 x 1,61 )  

= 1.036.906 VNĐ 

- Chi NCTT ): 

   = 10,553 / ( 10,553 + 744,68 ) x 603.327.537 =  8.414.645 VNĐ 

→ T ) :  

   = 1.036.906 + 8.414.645 =  9.451.551 VNĐ 
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n đơn. 

: 

 

 

 

 

 

 

 

- ( t ):  

= 2.922.309 + 56.579.003 – 1.036.906 = 58.464.406 

- c   Tây )     

        = 22.202.679  + 603.327.537  -  8.414.645    =  617.115.571 VNĐ                                                                

-  )    =  221.572.087 VNĐ 

: 

=  58.464.406  +  617.115.571 + 221.572.087  =  897.152.064 

 

 

 T

ư 

 

 

 Tư chi phí dở dang cuối kỳ và tính giá thành 

: 

 

       = 

 897.152.064 
=     1.204.748 

744,68 

 

= 

 

+ 

 

- 
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2.25: –  

 

- –  

 

37-DN 

– ) 

 

2012 

 

      

 2.922.309 56.579.003 1.036.906 58.464.406 78.509 

 22.202.679 603.327.537 8.414.645 617.115.571 828.699 

  221.572.087  221.572.087 297.540 

 25.124.988 881.478.627 9.451.551 897.152.064 1.204.748 

 

3 năm 2012 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                ) 
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2.26  

 

- –  

37-DN 

15/ – ) 

 

 

2012 

 ĐVT  

TK621 TK622 TK627 

 
       

 m
2
 744,68 78.509 58.464.406 828.699 617.115.571 297.540 221.572.087 897.152.064 1.204.748 

 m
2
 101,574 269.836 27.408.417 792.669 80.514.561 284.064 28.908.367 136.831.345 1.347.110 

 m
2
 560,539 260.015 145.748.548 756.638 424.125.324 271.667 152.280.148 722.154.020 1.288.320 

 m
2
 107,235 252.442 27.070.618 720.608 77.274.399 258.730 27.745.019 132.090.036 1.231.781 

 m
2
 1.514,028  258.691.989  1.199.029.855  430.505.621 1.888.227.465  

 

3 năm 2012 

 

                                                                                                                                                             )
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2.27: 16 

 

– –  

 

 

16 

3 năm 2012 

 

STT     

 

   

1 

 

155.1 154.1 1.888.227.465    

    1.888.227.465    

                                                                                      

                                                                                                  

                                                                                                    ) 
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2.28: –  

 

– –  

 

 

                                3 năm 2012 155.1 

                                                   5                                       154.1 

 

:  

Đơn vị  

 

STT 
 

ĐVT    

1 T  M
2
 744,68 1.204.748 897.152.064 

2 
 

M
2
 101,574 1.347.110 136.831.345 

3 
 

M
2
 560,539 1.288.319 722.153.275 

4  M
2
 107,235 1.231.788 132.090.781 

     1.888.227.465 

          

): 

. 

: 

 

3 năm 2012 

 

) 

 

) 

 

) 

 

) 
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2.29 - 7 

KÊNH 

- –  

04a7-DN 

– ) 

7 

2012 

STT 
 

 

152.1 152.2 152.3 621.1 622.1 627.1 214 334.1 338.2 

01 TK154.1    262.655.024 1.172.240.223 430.505.621    

02 TK621.1 262.655.024         

03 TK622.1        905.117.768 18.102.335 

04 TK627.1  44.868.046 77.438.000    134.241.221 89.559.186 1.791.184 

  262.655.024 44.868.046 77.438.000 262.655.024 1.111.575.131 425.076.888 134.241.221 994.676.954 19.893.539 

 155          

           

 (A+B) 262.655.024 44.868.046 77.438.000 262.655.024 1.111.575.131 425.076.888 134.241.221 994.676.954 19.893.539 
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2.29 - ) 

 

- –  

04a7-DN 

– ) 

7 

2012 

STT  

 
338.3 338.4 338.9 153.1 153.2 111 112.1 154.1 

 

01 TK154.1         1.865.400.868 

02 TK621.1         262.655.024 

03 TK622.1 201.578.700 35.574.300 11.858.100      1.172.240.223 

04 TK627.1 19.482.000 3.438.000 1.146.000 16.121.520 2.551.617 9.858.650 30.010.197  430.505.621 

  221.069.700 39.012.300 13.004.100 16.121.520 2.551.617 9.858.650 30.010.197  3.730.801.736 

 155        1.888.227.465 1.888.227.465 

         1.888.227.465 1.888.227.465 

 ( A+B) 221.069.700 39.012.300 13.004.100 16.121.520 2.551.617 9.858.650 30.010.197 1.907.742.854 5.619.029.201 

                                                                                                                                                       3 năm 2012 

 

)                                                              ) 
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- -  

 S05 – DN 

-

) 

 

 

 

 

  

74.850.074  

 

 
  Qu    

621.1 262.655.024     

622.1 1.172.240.223     

627.1 430.505.621     

 1.865.400.868     

 1.888.227.465     

-

 
52.023.477 

    

-

 
 

    

 

3 năm 2012 

 

) 

 

) 

 

) 

 

 



                        

_QT1305                                                              96 

CHƢƠNG 3: 

 

 

  

 

t

. 

. 

. 

trong . Hạch 

toán đúng từ khâu sản xuất và hạch toán chính xác giá thành sản phẩm tạo 

điều kiện cung cấp các thông tin cần thiết cho Ban giám đốc công ty ra các 
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quyết định đúng đắn, góp phần mang lại thắng lợi cho đơn vị trong điều kiện 

cạnh tranh thị trường.

, là một nhiệm vụ chủ yếu của 

công ty. Vì vậy để đáp ứng yêu cầu quản lý nói chung và công tác quản lý chi 

phí nói riêng, nhất là trong điều kiện đổi mới hiện nay, đòi hỏi công ty phải tổ 

chức kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm một cách chính xác, phản ánh 

theo đúng giá thực tế tại mỗi thời điểm phát sinh chi phí, hạch toán và theo 

phân bổ chi phí theo đúng giá thực tế tại mỗi thời điểm phát sinh chi phí, hạch 

toán và phân bổ chi phí theo đúng địa điểm phát sinh, đúng các đối tượng chịu 

chi phí, đối tượng tính giá thành, vận dụng phương pháp tính giá thành thích 

hợp vào từng đối tượng tính giá.  

Xuất phát từ nhận thức về tầm quan trọng của việc hạch toán chi phí sản 

xuất và tính giá thành sản phẩm, công ty đã có những chuyển biến cơ bản 

trong việc hạch toán chi phí sản xuất từ khâu xác định đối tượng hạch toán chi 

phí sản xuất, đối tượng tính giá thành đến kế toán tổng hợp chi phí, kế toán 

chí phí giá thành, thực hiện ghi chép phản ánh một cách kịp thời, đầy đủ các 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh và hạch toán phân bổ chi phí sản xuất chung.  

, được tìm hiểu về 

công tác hạch toán kế toán nói chung và công tác hạch toán chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm em đã thấy được những ưu nhược điểm của công 

ty như sau:  

3.1.1 Ưu điểm  

Công ty

thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, song không vì thế mà công ty bị 

gò bó trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngược lại, sự thích ứng linh hoạt với 

những thay đổi của nền kinh tế thị trường đã giúp công ty đi đúng trên con 

đường phát triển và hòa chung với sự cạnh tranh của nền kinh tế mở. Cụ thể: 
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:  

-  

. 

- Công ty 

. Chứng từ sau khi được các phòng thu 

thập, kiểm tra xử lý được gửi về phòng kế toán. Phòng kế toán kiểm tra lại 

tính chính xác, hợp lệ của chứng từ, tổng hợp thực hiện việc ghi sổ kế toán, 

lập báo cáo kế toán. 

- Bộ máy kế toán tại Công ty với những nhân viên nhiệt tình, tiếp cận kịp 

thời với chế độ kế toán mới và vận dụng một cách linh hoạt vào tình hình tại 

Công ty. Thêm vào đó, bộ máy kế toá

. 

- 

. 

Thứ hai, về hệ thống sổ sách, chứng từ, phƣơng pháp hạch toán tại 

công ty:  

- –

. c
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- Nhìn chung, hệ thống chứng từ tại công ty được tổ chức đầy đủ và hợp 

lý căn cứ trên các quy định của chế độ chứng từ kế toán 

– 3 năm 2006 do Bộ Tài Chính ban hành và 

đặc điểm kinh doanh của công ty.

. Đồng thời 

kế toán công ty cũng đã xây dựng được trình tự luân chuyển chứng từ một 

cách hợp lý, đảm bảo nguyên tắc nhanh chóng, kịp thời và không ảnh hưởng 

đến các bộ phận khác. Nhờ thế, công tác kế toán nói chung được thực hiện 

minh bạch, rõ ràng, có căn cứ vững chắc và công tác tập hợp chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm sản xuất nói riêng tại công ty được tiến hành 

nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng đầy đủ thông tin cần thiết cho Ban Giám đốc. 

- 

–

k

.  

- Phương pháp, nguyên tắc tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại Công ty đều căn cứ trên những quy định do Bộ Tài Chính ban hành. 

Hệ thống chứng từ ban đầu được tổ chức hợp pháp, hợp lý và đầy đủ. Do đó, 

công tác tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty luôn đảm bảo 

chính xác và kịp thời. Điều này rất có lợi vì công ty luôn có đầy đủ thông tin 

về chi phí, giá thành khiến cho việc quản lý, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành 

sản phẩm dễ thực hiện hơn.  

-  Phương pháp hạch toán hàng tồn kho tại công ty là phương pháp kê 

khai thường xuyên, phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu 
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quản lý, giúp Ban giám đốc thường xuyên nắm được tình hình biến động hàng 

tồn kho và ra quyết một cách nhanh chóng, chính xác, kịp thời. 

Thứ ba, về tổ chức quản lý lao động, quản lý vật tƣ:  

- Công ty đã quản lý lao động có trọng tâm, luôn khuyến khích động viên 

đối với người lao động bằng chế độ thưởng phạt.  

- Việc quản lý và mua sắm vật tư được giao cho các phân xưởng nhưng 

phải đảm bảo phù hợp với giá cả của thị trường tại địa điểm và thời điểm dưới 

sự giám sát chặt chẽ của ban vật tư công ty.  

- Những ưu điểm về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá 

thành sản phẩm nêu trên đã có tác dụng tích cực đến việc tiết kiệm chi phí, hạ 

giá thành sản phẩm và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty. 

3.1.2  Những tồn tại của công ty  

Mặc dù đã đạt được những thành tựu đáng kể nhưng công ty cũng không 

tránh khỏi những khó khăn, tồn tại nhất định, nhất là trong công tác kế toán 

chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, biểu hiện cụ thể là: 

,  

- 

. Do c

. 

Thứ hai, : 

- Công

.

. 

ba,  

- 

. 
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. 

tƣ,  

- 

 

Thứ năm, về hạch toán sản phẩm hỏng  

- Thiệt hại trong sản xuất dù là khách quan hay chủ quan đều gây ra 

những tổn thất cho doanh nghiệp, làm tăng giá thành của sản phẩm. Hiện nay, 

Công ty không tiến hành hạch toán riêng rẽ chi phí thiệt hại trong sản xuất mà 

hạch toán chung vào chi phí sản xuất trong kỳ 

,  

- 

-

627.1 – chi 

. 

,  

- 

, k

. 

- 

 

. 
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Tất cả các hạn chế trên đây cần được công ty nhanh chóng giải quyết và 

kh  tiếp theo chất lượng và hiệu quả sản 

xuất kinh doanh của công ty được nâng cao hơn nữa. 

3.2 Tính tất yếu phải hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất 

và tính giá thành sản phẩm  

Nhà nước ta đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 

tham gia đầy đủ vào thị trường, đây chính là cơ hội song cũng là thách thức 

không nhỏ để doanh nghiệp tự khẳng định mình trong việc tìm chỗ đứng vững 

chắc của mình trên thị trường. Muốn vậy mỗi doanh nghiệp phải luôn chủ 

động tìm cho mình phương thức hoạt động có hiệu quả đáp ứng kịp thời sự 

phát triển của nền kinh tế toàn cầu. Để thực hiện được chiến lược này, vấn đề 

đầu tiên mà mỗi doanh nghiệp quan tâm đặc biệt coi trọng là nâng cao chất 

lượng và hạ giá thành sản phẩm.  

Nhận thức được vấn đề trên, công ty cần phải s  dụng hợp lý các nguồn 

lực đầu vào, khắc phục tình trạng thất thoát lãng phí trong quá trình tập hợp 

chi phí. Vì thế kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

đóng vai trò quan trọng trong hệ thống kế toán toàn công ty. Bởi lẽ những 

thông tin cung cấp từ bộ phận này không chỉ nhằm mục đích tính đúng, tính 

đủ chi phí để từ đó tính toán được giá thành một cách chính xác, linh hoạt, 

mặt khác nó còn là kinh doanh của công ty. Do đó tính tất yếu đối với công ty 

là phải hoàn thiện tổ chức kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành 

sản phẩm phù hợp với xu thế phát triển chung của toàn thế giới để có khả 

năng cạnh tranh với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong khi đó thực 

trạng công tác kế toán nói chung và công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính 

giá thành sản phẩm nói riêng tại công ty  còn tồn tại nhiều 

nhược điểm. Vì vậy việc hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí 

sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty mang tầm quan trọng và là 

tính tất yếu. 
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3.3  Yêu cầu và phƣơng hƣớng hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tập 

hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm 

.  

Mục đích kinh doanh của các doanh nghiệp là đem lại lợi nhuận tối đa 

với chi phí thấp nhất. Cho nên người ta không thể hoàn thiện một phương án 

nào đó với bất kỳ giá nào mà không tính đến tính khả thi và hiệu quả của nó. 

Vì vậy việc hoàn thiện các nội d

quán triệt yêu cầu này. Yêu cầu đặt ra trong công tác hạch toán kế toán tại 

công ty là kịp thời áp dụng các chuẩn mực kế toán mới nhất, các thông tư 

hướng dẫn... phù hợp với đặc điểm của đơn vị mình. Hạch toán đầy đủ, chính 

xác theo chuẩn mực không chỉ thể hiện tính nghiêm túc chấp hành luật pháp 

mà còn có một vai trò quan trọng trong công tác quản lý chi phí cũng như 

quản lý doanh nghiệp. Việc hoàn thiện tổ chức kế toán nói chung và kế toán 

tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty nói riêng cần dựa trên 

những cơ sở sau:  

- Thứ nhất, đảm bảo sự phù hợp giữa đặc điểm tổ chức sản xuất kinh 

doanh và tổ chức quản lý của doanh nghiệp với chế độ kế toán nói chung. Bởi 

mỗi doanh nghiệp có những đặc điểm riêng, do đó vận dụng chế độ kế toán 

một cách linh hoạt, hợp lý trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tính chất hoạt 

động và quy mô của mình sẽ giúp doanh nghiệp đạt hiệu quả cao trong công 

tác quản lý nói chung và công tác kế toán nói riêng.  

- Thứ hai, đảm bảo sự tuân thủ thống nhất, chặt chẽ giữa những quy định 

trong điều lệ tổ chức kế toán Nhà nước, trong chế độ kế toán do Bộ tài chính 

ban hành với chế độ kế toán đặc thù ngành sản xuất kinh doanh.  

- Thứ ba, đảm bảo sự tiết kiệm và hiệu quả trong việc tổ chức công tác 

kế toán ở doanh nghiệp. Muốn vậy, phải tổ chức công tác kế toán khoa học, 

hợp lý, tiết kiệm nhưng vẫn đảm bảo thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ 
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của kế toán để chất lượng công tác kế toán đạt được hiệu quả cao nhất với chi 

phí thấp nhất.  

- Thứ tư, đảm bảo thực hiện tốt các chức năng thông tin cho nhà quản lý 

vì mục tiêu của việc hoàn thiện công tác kế toán là cung cấp thông tin kịp 

thời, chính xác để nhà quản trị ra các quyết định đúng đắn. 

3.4  Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và 

tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần . 

Qua thời gian t , được sự chỉ đạo 

tận tình của các anh, các chị phòng tài chính kế toán của công ty, em đã có 

điều kiện tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh và thực trạng công tác tổ 

chức hạch toán kế toán của công ty. Dưới góc độ là một sinh viên thực tập với 

sự nhiệt tình nghiên cứu, em xin đưa ra một số ý kiến về phương hướng hoàn 

thiện những tồn tại trong hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản 

phẩm tại công ty như sau: 

3.4.1 

 

(

the (

 (

y

.

loại  có kích cỡ
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. 

 

154.1    :             

621 :  

622 :     

627 :               

1.865.400.868 

262.655.024 

1.172.240.223 

430.505.621 

 

 

QHT = Σ Qi  x  Hi  

            = 744,68 x 1,15 + 101,574 x 1,1 + 560,539 x 1,05 + 107,235 x 1  

       =  1.663,914 

 

QDD = Σ QDDi  x  Hi  

       = 10,533 x 1,15 + 8,43 x 1,1 + 15,08 x 1,05 + 7,95 x 1  = 45.17 

 

50%  
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sau: 

DCK  = 
D ĐK + C TK 

x QDD x H% 
Q HT + QDD x H% 

  

: DCK , DDK  

                  C TK  

                  QHT, QDD  

 

 

DCK  = 

74.850.074 + 262.655.024 

x 45,17 = 8.920.044 

1.663,914 + 45,17 

 

DCK  = 

74.850.074 + 1.172.240.223 

x 45,17 x 50% = 16.700.594 

1.663,914 + 45,17 x 50% 

 

DCK  = 

74.850.074 + 430.505.621 

x 45,17 = 13.356.229 

1.663,914 + 45,17 

DCK = 8.920.044 + 16.700.594 + 13.356.229 = 38.976.867 

 

 

 

 

Z = 74.850.074 + 1.865.400.868 – 38.976.867 = 1.901.274.075 

    
= + - 
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z  = 1.901.274.075/ 1.663,914 = 1.142.652 

 

 

 

 

z = 1.142.652 

z  = 1.142.652 x 1,05 =  1.199.784 

z   = 1.142.652 x 1,1   =  1.256.917 

z        = 1.142.652 x 1,15 = 1.314.049 

  

 

 CPNVLTT CPNCTT CPSXC  

 16.424.697 58.425.377  74.850.074 

 262.655.024 1.172.240.223 430.505.621 1.865.400.868 

 8.920.044     16.700.594 13.356.229                38.976.867         

4. Z 270.159.677   1.213.965.006            417.149.392                1.901.274.075   

5. z  

 )          

162.364  729.584                        250.704                         1.142.652            

6. z 

 

   170.482  766.063                        263.239                         1.199.784           

7.z     178.600  802.542                        275.774                         1.256.917           

8. z         186.719            839.022                        288.309                         1.314.049           

   
= x 

 

 

) 
= 
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3.4.2  

 v

– 1, 2, 5

 - 

7. 
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4 

CÔ : S04b4 - DN 

- - - ) 

 

4 

2012 

 

STT  

 
152.1 152.2 152.3 153.1 153.2 214 334.1 338.2 338.3 

1 154          

2 621 262.655.024         

3 622       905.117.768 18.102.335 201.578.700 

4 627  44.868.046 77.438.000 16.121.520 2.551.617 134.241.221 89.690.541 1.791.184 19.482.000 

  262.655.024 44.868.046 77.438.000 16.121.520 2.551.617 134.241.221 994.676.954 19.893.539 221.069.700 
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STT  

 
338.4 338.9 621 622 627 111 112  

1 154   262.655.024 1.172.240.223 430.505.621   1.865.400.868 

2 621        262.655.024 

3 622 35.574.300 11.858.100      1.172.240.223 

4 627 3.438.000 1.146.000    9.858.650 30.010.197 430.505.621 

  39.012.300 13.004.100 262.655.024 1.172.240.223 430.505.621 9.858.650 30.010.197 3.730.801.736 

 

3 năm 2012 

 

)      ) 
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3.4.3  . 

c

.. 

 

 

 
= 

sau lần nhập i 

 

 

3.4.4   4: về trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định.  

Hiện nay chi phí sửa máy móc thiết bị của doanh nghiệp phát sinh vào 

tháng nào thì hạch toán vào tháng theo định khoản: 

 Nợ TK 627, 641, 642  

 Nợ TK133  

        Có TK 111,112,334,331  

Việc đó làm cho chi phí sửa chữa giữa các tháng không đồng đều, ảnh 

hưởng đến độ chính xác của giá thành sản phẩm sản xuất ra trong tháng. Vì 

vậy, công ty nên căn cứ vào thực trạng máy móc thiết bị, kế hoạch sản xuất để 

xác định chi phí sửa chữa thường xuyên TSCĐ có thể phát sinh, tiến hành 

trích trước vào chi phí sản xuất của , đảm bảo chi phí sửa chữa

.  
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Nếu công ty không trích trước chi phi sửa chữa lớn tài sản cố định làm 

cho chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định phát sinh dồn vào một kỳ làm cho 

doanh nghiệp không hạch toán đúng được các khoản chi phí phát sinh từ đó 

không tính được đúng giá thành sản phẩm. Vì vậy công ty nên tiến hành sửa 

chữa theo kế hoạch hoặc ngoài kế hoạch.  

Chi phí sửa chữa phát sinh thường là lớn nên theo quy định kế toán phải 

phân bổ vào chi phí kinh doanh.  

- Hàng tháng kế toán sẽ trích một khoản chi phí sẽ phải trả. Đó chính là 

chi phí sửa chữa lớn theo kế hoạch.  

Nợ TK 627, 641, 642  

           Có TK 335  

- Khi tiến hành sửa chữa TSCĐ thì toàn bộ chi phí thực tế phát sinh kế 

toán ghi: 

 Nợ TK 2413 

 Nợ TK 133 

        Có TK 111,112,331  

- Khi công việc sửa chữa hoàn thành kế toán quyết toán số tiền theo kế 

hoạch và số tiền thực tế phát sinh.  

+ Nếu số tiền kế hoạch lớn hơn số tiền thực tế phát sinh:  

Nợ TK 335: số theo kế hoạch  

       Có TK 2413: số thực tế phát sinh  

       Có TK 627, 641, 642: ghi giảm chi phí  

+ Nếu số tiền kế hoạch nhỏ hơn số tiền thực tế phát sinh:  

Nợ TK 335:  

Nợ TK 627, 641, 642:  

       Có TK 2413:  

+ Nếu số tiền kế hoạch bằng số tiền thực tế phát sinh: 

 Nợ TK 335:  

      Có TK 2413 : 
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3.4.5  .  

Hiện tại, công ty không hạch toán riêng các khoản thiệt hại này. Do sản 

phẩm hỏng của công ty tương đối nhỏ nên thiệt hại về sản phẩm hỏng do 

thành phẩm gánh chịu.Tuy nhiên, nếu thành phẩm phải chịu chi phí thiệt hại 

do sản phẩm hỏng sẽ làm tăng giá thành của thành phẩm.  

Theo em, Công ty nên tiến hành hạch toán riêng chi phí về sản phẩm 

hỏng. Để hạch toán chi phí này, kế toán nên sử dụng tài khoản 138 để tập hợp 

và kết chuyển chi phí sửa chữa như sau: 

 - Phản ánh trị giá của chi tiết sản phẩm hỏng:  

Nợ TK 138  

      Có TK 154  

- Tập hợp các chi phí sửa chữa chi tiết sản phẩm hỏng:  

Nợ TK 138  

      Có TK 111, 112, 152, 334… 

 - Cuối kỳ, khi sửa chữa hoàn thành thì tập hợp thành giá thành sản 

phẩm:  

Nợ TK 154                      Tổng giá thành của sản phẩm sau khi sữa chữa  

Nợ TK 111, 112, 152, 334… Phần thu hồi bồi thường  

      Có TK 138  

Việc hạch toán riêng phần thiệt hại hỏng trong sản xuất sẽ giúp doanh 

nghiệp nâng cao ý thức trách nhiệm cho người lao động, xác định giá thành 

sản phẩm chính xác hơn. 

3.4.6  

 –

. 

- 151 
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kho ) 

 

: 

 

 

 

 

 

152 

151 

 

-

: 

- 627.  

- 627.  

- 627.  

- 627.1  

- 627.1  

- 627.1  
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3.4.7  7  

Mặc dù hệ thống kế toán của công ty đã được trang bị hệ thống máy tính 

khá đầy đủ nhưng phần mềm kế toán máy vẫn chưa được xây dựng và cài đặt 

hoàn chỉnh do đó chưa đáp ứng được yêu cầu cập nhật số liệu và cung cấp 

thông tin một cách đầy đủ và chính xác. Công việc kế toán mặc dù có sự trợ 

giúp của máy tính nhưng kế toán vẫn phải sử dụng cả phương pháp thủ công 

trong quá trình hạch toán các chi phí tính giá thành sản phẩm. Do đó, máy 

tính mới chỉ sử dụng để hỗ trợ trong một số công việc chứ chưa thực sự phát 

huy được hiệu quả đối với toàn bộ công tác kế toán. Vì vậy, cần phát huy hơn 

nữa vai trò của máy tính trong công tác hạch toán và quản lý của công ty. Để 

có thể khắc phục được những hạn chế của việc áp dụng máy tính trong công 

tác hạch toán, công ty cần xây dựng một phần mềm kế toán hoàn chỉnh theo 

hình thức Nhật ký chung, nhằm phát huy tối đa hiệu quả của việc lập, luân 

chuyển, xử lý chứng từ và truy xuất thông tin trên máy, tạo điều kiện cung 

cấp thông tin tài chính cho công tác quản lý đạt hiệu quả cao nhất. 

Công ty có thể tham khảo một số phần mềm kế toán dành cho các doanh 

nghiệp:  

- Phần mềm Bravo:  

Phần mềm kế toán này với thao tác sử dụng chương trình dễ dàng giúp 

nhân viên kế toán có thể tính giá thành chi tiết cho từng sản phẩm, từng nhóm 

sản phẩm theo nhiều phương pháp tính giá thành khác nhau.  

- Phần mềm Esoft:  

Phần mềm kế toán này hỗ trợ các chức năng giúp cho người sử dung 

khai thác hiệu quả nhất các danh mục của chương trình, dễ sử dụng. ...  

Đồng thời, công ty cũng nên chú ý tới công tác đào tạo, bồi dưỡng thêm 

cho các nhân viên kế toán nhanh chóng thích nghi với việc sử dụng kế toán 

máy trong công tác kế toán, giúp cho việc hạch toán được tiến hành nhanh, 

gọn nhẹ hơn. Các thông tin sẽ được cung cấp một cách nhanh chóng chính 

xác và kịp thời nhất. 
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3.5 Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện công tác tổ chức kế 

toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ 

phần  

3.5.1 Về phía Nhà nước.  

Áp lực cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ trên thị trường cùng với khả năng 

còn yếu của doanh nghiệp trong nước đặt ra cho Nhà nước một vấn đề cấp 

bách cần phải giải quyết. Đó là làm thế nào để thực hiện tốt các cam kết hội 

nhập đồng thời khai thác các điểm mạnh trong nước và thúc đẩy các doanh 

nghiệp trong nước phát triển.  

Vì mục tiêu chung, Nhà nước luôn tạo điều kiện thuận lợi cũng như tạo 

môi trường kinh doanh công bằng và lành mạnh cho các doanh nghiệp, cá 

nhân hoạt động sản xuất kinh doanh theo pháp luật Việt Nam. Ban hành 

những chính xách phù hợp, kịp thời với sự biến động của nền kinh tế kèm 

theo những ưu đãi cho các doanh nghiệp, cá nhân có đóng góp to lớn trong sự 

phát triển của đất nước. Luôn luôn khuyến khích các doanh nghiệp không 

ngừng cải cách, đổi mới và phát triển toàn diện hơn.  

3.5.2 Về phía doanh nghiệp.  

Đứng trước những thay đổi của nền kinh tế đất nước và chính sách kinh 

tế mở cửa, doanh nghiệp nên tìm ra các biện pháp kế toán sao cho phù hợp 

với đặc điểm kinh doanh của doanh nghiệp, cập nhật các chuẩn mực, quy 

định, thông tư và hướng dẫn mới về kế toán, áp dụng các tiến bộ của khoa học 

kỹ thuật vào công tác kế toán của công ty. 

Doanh nghiệp phải thường xuyên tổ chức và cử nhân viên kế toán của 

công ty mình tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ để có thể theo kịp được 

những thay đổi trong chế độ kế toán nói chung và khuyến khích họ tự học tập, 

nghiên cứu để hoàn thiện và áp dụng các chính sách mới đó vào doanh nghiệp 

một cách phù hợp đem lại hiệu quả cao nhất cho công ty, đồng thời đảm bảo 

đúng nguyên tắc và chế độ kế toán. 
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, 

. 

tương lai. 

. 

. 

Tuy nhiên với trình độ còn hạn chế và lần đầu được tiếp cận thực tế công 

tác kế toán tại đơn vị nên không tránh khỏi những thiếu sót đối với bài viết 

này. Em rất mong nhận được sự quan tâm, chỉ bảo, đóng góp ý kiến nhận xét 

của thầy cô.  

Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn thầy giáo Th.s Phạm Văn Tưởng

đỡ em hoàn thành bài khóa luận này. 

! 

                                             6    năm 2013              
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